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CHŨOÍNG H

QUÁ TRÌNH HCH s ù  
CÔNG CUQC TRUYỀN GIÁO

Muốn hiểu Giáo hội, và tiến tíình phát triển cúa Kìtô giáo, 
tii! phải nhìn lại lịch sủf. Thái gian hai muoi thế kỷ đã ghi lại rất 
nhiều biến cố làm nhũmg băí học dệt nên nliU* niQt ngành "khoa 
học tln/c tiễn," ngành Truyền giáo học.'

Cău chuyện bdt đầu vóì Đúí!c Giêsu Nadarét; sau khi bị giết 
chết, Ngài đà sống lại và truyền cho các môn đồ: "Anh em hây 
dì khắp túr phdOng thiên hạ, loan báo Tin mùtig cho mọi loăì thọ 
tạo" (Mc 16:15; X. Mt 28:18-20). Chẳng bao lău sau (lối năm 
30), Phêrô kliòi sd việc rao giảng Tin míúig ò Giêrusalem. Lúc 
đầu, các tông dồ sình hoạt trong môi tnídng Do thái giáo, không 
nghĩ đến chuyện thiết lập một tôn giáo mói.

Hai biến cố đã thúc đẩy các vị thay đổi lập trdbng: dân 
ngoại đdỌc rủfa tội và dán Do thái, nóì chung, không chịu tin 
nhận ĐúTc Gìêsu lă Đấng Kitô. Dù tin vào hoạt dộng của Thần 
Khí, nhdhg sù gìa ỳ thúfc mng Ngdbì thdbng dùng nhũTng sd kiện 
lịch sủf làm "chất xúc tác." Vậy, khi bị bách hại, cộng đồng ò 
Giêrusalem đà buộc phải tản mác ra ngoài (x. Cv 8): Philípphê

' Có nhiều tác phẩm viết vé đề tàì. Tí$n nhất cho vi$c tham khảo, xin xem 
Delacroix s. (ed), Paris: Lì-
braìne Cu!id !956; Wa!!s, A. R, //! /VM-
/O/Ỵ, Maryknoì!: Orbis Books 1996; MilHer, Karl, Theo Sundenneier, 
Stephan B. Bevans and Richard H. BUese, eds.

Orbìs Books 1997.
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rao giảng ô Saniarìa (dân Mạc giáo') vh Xêdarca (thành phố 
dân ngoại); một số kitô hũíU khác di dến dảo Sýp vă thành 
Antìôkìa (x.Cv ! !:!9-20). Antiôkia trò thành tmng tâm truyền 
giáo đầu tiên. Và cúf !ần theo các dtrdng thtrong mại, Tin míTng 
đà !an dến bô Địa Trung Hảì và Biển Đen; rồi các thíTa sai tiếp 
tục tiến xa hOn về phía bắc: sang tận Âu châu, và về phía nam: 
xuống đến Aì cập.

VỊ thíía saì đtíỤc biết đến rõ nhất !à Phao!ô thành Tacxô. Sau 
khi trò !ại (vào nhũìig năm 34/35), ngài đã hăng say, can trt/bíig 
di gieo hạt giống Tin mùng tại nhiều thành phố vùng Tiểu Á và 
Hy!ạp qua ba cuộc "hành tnnh tông dồ" cam go vào nhũhg năm 
46-49,50-53,54-58; rồì cuối cùng đă đến Rôma và tại dăy ngài 
dă chiu íủr đạo chẳng bao !âu sau khì Phêrô bỊ đóng đinh, trong 
cupc Nêrô bách hạì (năm 64). Phaolô thiết iập nhiều giáo hpì 
dịa phùOng và cất đ^t các thíTa tác viên để tìá̂ p tục súr m^nh của 
ngài. Hoạt đông truyền giáo của thánh Phao!ô tiến hành theo 
bốn nguyên tấc sau đăy:

— Ub tiên của (= súr điệp, X. Rm 15:15, GI 1:15, Pì
1:18, vv,);

— chútng tá đdì sống (x. Cv ! 8:2 i, Pi 3:17, vv);

— thích nghi (x. lCr9:!9-23);

— thiết bị các cộng doàn vôì đầy đủ thífa tác viên (x. Cv 14: 
23.20:28, Tí 1:15).'

'  Xitì xem A!!cn Roìaìid, 5/. Grand
Rapids: Eerdmans !964; Gardini w., PoNo, M/! /n/y&o i / n Buenos 
Aires !979.
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DLíòng nho* các tông đồ và các giảng viên khác cũng tiến 
hàn!ì t!ìco cung các!ì ấy. Và nhu* thế, tìf tù* Tìn ìiiLíng ian rpng 
trong ktiắp dế quốc RÔ!na, đậc biệt !ă nhò hoạt dpng của ntiiều 
thíTa sai vô danh, nhtí các bà vd, các bình sĩ, nhũrng ngU î buôn 
bán, v.v. Không rõ ai đă sáng tập các giáo hpì mẹ nhû  nhd Rô- 
ma, Aíitìôkìa, Atêxănđria... Nhũrtig aì dà tô ra dễ dàng nhất trong 
việc dón nhận đú!<c tin? Đó tà nhũfOg ngt/dì sống niêm đdi trông, 
nho* các nhóm Do thái đạo đúTc, các tăn tòng trong Do thái giáo, 
nhũfng ngdÙ! nghèo, nô tẹ, di dân, v.v.

Thật ra, Giáo hpi hòa nhập vào trong xà hpì theo một nhịp 
đp tLfOng dối chạm và không-đều. Khi hoàng đế ctauđiô trục 
xuất dân Do thái khôi Rôma (nãm 5t/52), scí ngû bi tin vào Dúfc 
Kitô đã khá đông, nhtúig do* tuận chLía coi họ nhd tà nhóm đậc 
biệt. E)ến th^i Nêrô bách hại (64), tM khác, dân chúng đã phân 
biệt ngdòì kìtô vói Do thái. Một trăm năm sau, trong thbi giáo 
hoàng Comêtìô, cộng đồng ki tô ô Rôma dông khoảng 30.000 
ngd6ì (2 hoậc 5% dăn số thành phố). Tại vùng ntíóc Pháp, năm 
3t4 công dồng Artes đă nhóm họp vôi Í6 giám mục Pháp và 3 
Aìih. Tại Tay ban nha, khoảng năm 300, cpng đồng Etvira cũng 
đà nhóm họp vôì t9 giám mục.^

Hồì th^ kỷ thúr haì, theo báo cáo sî  gia Ptiniô gủri cho hoàng 
đế Trajanô (năm 112)̂  thì Tiểu Á tà vùng có đông kttô hũu nhất. 
Phía Đông đế quốc, công cuộc truyền giáo cũng thịnh dạt. Một 
tiểu VLíOng tà Abgar, dà chịu phép rỦTa tội (khoảng các năm 206- 
2t4), và ndúc Osrhoene đă theo Kitô giáo. Thủ dô Edessa đà 
trò thành trung tám kitô giáo quan trọng nhất tại Trung đông; tíf

 ̂ Ramsay MacMutten, //! Đnpírg (A D. 700-400;,
New Haven: CT Yate Univ. Press t984.
** t0.t7.
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đó Kitôgìáo sẽ !an rộng ra cho đến Trung quốc. Tạì vùng Trung 
đông này, Giáo họì dùng tiếng Siry và khai triển :nột nền thần 
học không Hy!ạp. Công cuộc truyền giáo tạ ì vùng Ácĩiiênia dã 
khòi dầu vói một nô !ệ trô !ại tại Capađôxìa, !à Grêgôriô "Soi 
sáng" (77?f ông đã rỦTa tộì cho nhà vua !à Tiriđates
!t (nă!ìi 295) và dh*dc phong chúf!c tút giáo chủ, của
Ácniênia. Tại mpt núúc !áng giềng Ácmênia !à Gêócgìa, nũr nô 
lệ Nino, một khì trò thành vd của vua nrfôc Gêócgìa, đà làm 
cho chồng tin vào Đút Kitô; và tíf đó, một giáo hội ctíùng thịnh 
phát sinh.

ĐẠC TÍNH CÔNG CUQC TRUYỀN GIÁO BAN ĐAU

Trdôc thdì Cônxtãntinô, Giáo hội không có tổ chúfc hoậc dụ* 
án truyền giáo quy mô. Mỗì cộng đồng M động đảm nhận công 
tác rao giảng Tin mí^ng cho dăn ngoại; thêm vào đó, các tín hũfU 
nhiệt thành hằng tìm cách rộng rãi phổ biến Lùi Chúa. Đòi sống 
kitô thể hiện qua cupc sống đạo gtídng mẫu, nhmig rất đdn sd 
về cd cấu tổ chút: bất cúf kitô hũfu xúhg đáng nào cũng có thể 
trò thành giám mục, linh mục, thtfa sai để dì sáng lập mqt cộng 
doàn giáo hội khác.

Giũfa xã hội, ngdbi kitô ra sú*c sống nhu* nhũhg công dân tốt, 
nhtúig cũng không phải vì tliế không mạnh dạn gạt bỏ nh&ng 
điều không thể chấp nhận đtíỤc (các đền chùa, đấu tníbng, rạp 
xiếc, nhà tắm tập tliể, nhũTng hành động bất !tf(jng hoặc dỊ đoan, 
V.V.). Họ khtrôc tù* việc tôn thb hoàng đế và nhiều ttftdông cùng 
chủ hdông của nền triết học La-Hy, dddc coi nhtí căn tính của 
xà hộì thbi đế quốc Rôma. Vì thế, nh&ng nguùi theo đạo thtrbng 
là thuộc tầnglôp ngoài lề hoậcgióì trí thtfc không xu thdi. Không
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hội nhập vãn hóa cho !ắm! Vì không rập tiieo /noy ('!ề
thói tổ tiên') nên họ bị gọi !à 'kẻ thù của nhăn !oạì' và !à

('!oàì giống thúr ba'), túrc !à vífa Rôma VLfa ngoại quốc, !ai 
căng. Ngôn ngũr họ dùng, nghe !ạ tai vì chúra nhiều đăc ngũr và ỳ 
niệm Do thái. Cả ô Rôma, họ cũng nóì tiếng Hy!ạp, thúf tiếng 
piiá thông ò Đông phtTdng. Họ cũng không dể các thúr tiếng địa 
phddng du nhập vào phụng vụ và thần học: ô Đông phtídng họ 
dùng tiếng Hy!ạp, còn bên lay  phdUng thì tiếng Latình. Chĩ tại 
một số tnìền có tình thần dân tộc mạnh mái dùng ti^ng bản xúr, 
nhtrcốpt, Xiry, Ác!nênia, v.v.

SẮC CHÌ CÔNXTĂNTÍNÔ BAN BÓ TẠ! M!LANÔ

Nãm 3!3, hoàng dế Cônxíãntinô chấp nhận Kitô giáo !à /c- 
&i/a, tôn giáo hdp !uật, và đt/^c t!/ do sinh hoạt. Và nãm 

380 hoàng dế Thêôdôxìô đật Kitô giáo !àm tôn giáo chính thúrc. 
Các quyết dinh ấy không phải !à có hậu quả đốì vôi việc truyền 
giáo:

Trtíôc hết, Giáo hpì bát đầu s6̂ ng công khai và tiến hành việc 
thiết đăt t6 chúrc cd cấu có hệ thống. Cho đến thập kỷ đầu thế 
kỷ 4, Kitô giáo chỉ hiện diện và sình hoạt giống nhu* mpt phong 
trào thiêng liêng, ít quan tám đến vì^c tổ chúrc phẩm trật, phụng 
vụ, giáo luật, v.v. Thúr đến, vì thdbng phải hoạt động ngoăi vòng 
hdp pháp và bí mật nên Giáo hỘ! thbì đầu íhdùng sống tách biệt 
khỏi giôì chính trị. Tíí nay thì khác, dtíỌc quốc gìa ủng hộ, Giáo 
hội có thể dùng dến nhũfng phtídng tiện truyán giáo dạ ì chúng.

Giáo hội dồn cả chú tâm văo nỗ !ụ<c 'kìtô hóa' các dồng bào 
trong vùng, ít khì nghĩ dến dăn ngoại (một tlií dụ: tliánh Àuguti- 
nô dà không nghi đến việc truyền giáo cho dân chúng chung 
quanh). Giáo hội 'kitô hóa' văn hóa và phong tục: biến các dền
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th^ thành nhà th^, !ấy các ngày !ễ thần !inh !àm dịp !ễ kitô giáo, 
!ành !nạnh !ióa nhíhig cupc biểu diễn dă man, V.V., n!iuhg không 
thay đổì hệ thống chính tri, pháp !uạt, V.V.; vì thế !iià chế độ nô 
ìệ chẳng hạn, vẫn còn tồn tạì. Phong trào truyền giáo lan dần ra 
các vùng *nhă quê' nhằm rủfa tội và huấn luyện dân
chúng trong đúTc tin; một thí dụ dìển hình là công tnnh hoạt động 
của tháíih Máctinô thành Tburs, Pháp (316-397).

THÒ! TRUNG cổ
Đầu thế kỷ 5, 'dân ngoại' xăm chiếm đế quốc

Rôma. Các dăn t ^  này (Prank, Lombard...) giũf đạo riêng của 
họ; dân Goth theo lạc giáo Arìô. Õ tây Àu, cd cấu xã hội sụp 
đổ, một mình Giáo hộì sống còn. Súr mệnh cụ thể bấy gid của 
Giáo hội là dẫn đda các dân ấy vào Giáo hpì và khôi phục trật 
ti/ kitô giáo, túc là khai hóa, làm cho họ quen dần vôi văn mình, 
kỹ nghệ và đạo đúfc.̂

Thdi ấy, cd cấu phẩm trật của Giáo hộl gồm có haì gìôi: giáo 
dân và giáo sĩ, tliuùng ddỌc quan niệm nhd là giôi thụ đpng và 
giôì chủ đpng. Phía xă hộì thì cũng vậy: cấp trên năm quyền và 
có sáng kiến, cấp dt/ôì cúf phải rãm rắp văng theo. Vì thế, để thu 
nạp đạì chúng, Giáo hội gìa công chinh phục không phải là tùhg 
cá nliăn, song là toàn thê dân tộc, toàn bp cd cấu chính quyền, 
bôl nếu nhà vua trô lạl thi toàn dân cũng chiu phép rủfa.

Trong số các Itídng dan trô lạì truíúc hết, nổì tl^ng nhất là dân 
Prank (Pháp), dă trò lạl khì vua Clovìs chiu phép rủfa dịp Giáng

 ̂Brossc, lacques, í/c /a d Dc /íí
rvM .MC &  406-7204, Paris: Aìbin Mi-

chel!995.
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sinh nătn 496. Rồi sau dó !à nhũhg dân dieo !ạc giáo Ariô; dáng 
kể !ì!ìất !à dân Vìdigodis, ô Tầy ban nha: hp theo vua Rêcarôdô 
khi vua này ddỌc rỦTa tpì trong công đồnglồlêdô I!í (nãm 589). 
Cũng tdOng t)/ n!nf thế, dân Ba ian dã theo vua Mieczysìav để 
gìa nhập Giáo hpi nãm 966; dân Hungari dieo vua Stêphanô 
trô !ạì (năm 985), còn dân Nga thì theo Viađimir (năm 988) v.v.

Thói !ệ ấy ăn sâu vào trong phtrdng sách truyền giáo của thòi 
Trung cổ: chinh phục !ănh đạo tníôc đã để rồi cá dân tộc cùng 
theo. Mật khác, thdì ấy kiìông có chuyện phân biệt giũfa chính 
trị và tôn giáo: xăm chiếm một ntíôc !à buQC con dân ndôc đó 
phải theo tôn giáo của !TÙnh; theo cách thúìc đó, Charìemagne 
đã buộc dăn Saxon phải chỊu phép rủfa (năm 782), 0!ag Trygg- 
vason dà ép dân Na uy (năm ì000) theo đạo, v.v. Nhiều Dòng 
hiệp sĩ cũng áp dụng chính sách này; đôi !úc, đó cũng chính !à 
mục dích của Dòng.

Tuy nhiên, trong thòi Trung cổ, các đan sĩ chính !à nhotíg vị 
anh hùng dă can dảm rao giảng Tín mùhg và truyền bá đúTc tìn. 
Có công đậc biệt !à VincentLerins thành MarseiHe (khoảng năm 
410), Xêdariô thành Arles (410-542), thánh Btán Đúrc và dan 
viện Montecasino (khoảng năm 520-530); tíf các ndì ấy dà phát 
sình nhiều vỊ thánh tíAig ảnh hdùng său dậm đến việc biến dổi 
xă hpi Châu Àu.

Ai Len là mpt tníOng hỌp đáng đậc biệt IdU ý: sau khi ddỌc 
Germain d'Auxerre phong chúTc "gìáin mục vùng Ai Len" (432), 
Patrick, gốc ngtíbi Anh, đã dấn tbăn đi truyền giáo. Ngài hoạt 
động hãng say, khôn ngoan và kliéo léo dến dp dã biến "hòn 
đảo xanh" thành "hòn đảo thánh." Ai Len là giáo hpì Châu Âu 
duy nhất không có tủf đạo vh không tổ chdc theo kiểu Latinh 
(không chìa thành đìa phận). Chẳng bao lău sau, Ai Len làm
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nẩy !ên hàng nghn "dan sĩ phìôu ctf' dí khấp Chău Au rao giảng 
Phúc ăm. Trong số các dan sĩ này, có n!ìũfìig thrfa sai iíAìg dan!i 
nhd Côìumba (52 ì-597), Cô!u!iibanô (543-615), gốc Aì len, và 
Bôniíaxìô, gốc Anh quốc, là vỊ tông đồ lìíng danh ndóc Dúfc 
(680-754). Thbì ấy, giám mục Rôma không tnfc tiếp để tăm cho 
mấy dến công vi^c truyên giáo, tríf thánh Grêgôriô Că (540- 
604) là vỊ giáo hoàng dã phái Àugutínô Canterbury sang truyền 
giáo bên Anh quốc. Nhdhg tù* thế kỷ 13, Tòa Thánh đà trdc tiếp 
đảm nhiệm công việc truyên giáo coi đó !ă bổn phận của minh.

Trô ngại lôn nhâft là Hồi giáo: quăn của họ xăm lăng chiếm 
bá các nu*ôc kitô giáo ô Bắc Phi và Trung Đông, rồi tiêu diệt đế 
quốc Bydănxiô. Tại Châu Àu, Giáo hpi dồn dập trải qua nhiều 
cdn khủng hoảng vì các lạc giáo, vì nhũíhg trận xung dọt vôi các 
chính quyền phong kiến, cũng nhrf vl tpi mạì thánh trong thífa 
tác vụ, và cuối cùng là vì ảnh hdòng tiêu c^c của các cuộc viễn 
chinh chũr thập.

CÁC DÂN TQC XLAVÙ TRÔ LẠ!

Sống tại các đồng băng mạn bác sông Đa-nuỳp và mạn đông 
sông Ôđer thl có các dân thupc chủng ípc Xlavd; một số trong 
các dăn này di trú về phía nam (Crôát, Xécb...), và mpt số khác 
di về phía đông (Nga). Tnfóc thbi Charlemagne (742-814), chỉ 
có dân Crôát là đă đdỌc truyền giáo; sau này, hai dế quốc kitô 
(Frank và Bydănxlô) sẽ cạnh tranh vôi nhau để dành thắng thế 
về cả tôn giáo lẫn chính trì, đufa lại nhũfng hậu quả thê thảm và 
khốc li^t nhdcòn thây cho đến ngày nay.

Năm 863, phó tế Cônxtantinô (lấy danh hiệu là Xyrillô) vă 
em là linh mục Mêthôdiô đă tói miền Môravìa trong tu* cách là
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đại diện của hoàng đế Micae II. Haì vì đã chuẩn bì rất chu đáo: 
đã !ìọc tiếng dỊa phtídng, đă phát minh một !oại chũrcái dậc bi^t 
(bản vần chũf cái XyrìHíc) dể viết tiếng địa phtlOng vh đă phiên 
dịch các sách thánh ra thúf tiếng ấy. Dùng ioại chũf ấy, hai vì đă 
soạn ra văn bản của phụng vụ Xlavon; đó sẽ !à khí cụ râft hũíU 
hiệu trong nỗ !^c kitô hóa các dan tộc khác, nhtí Bungari, Kiev, 
Nga... XyrìHô qua ddì tạì Rôma (869); Mêthôđiô đttỌc phong 
chúfc giám mục (ô Rôma) và dddc phái đì Môravia; nhuíhg đã 
có chuyện xung đpt vôi giáo hpì ĐúTc: ngài bị giam và qua đdì 
nãtn 885.

Các môn đồ Mêthôdiô raó giảng Tín mùhg tại Bungarì và 
miền nam Ba!an. Năm 864 Bungari thua trận Bydănxio và vua 
Boris đă xìn chịu phép rủfa: thtídng phụ Phôxìô củf hành bí tích 
và hoàng đế Mìcae III iàm bõ đcí đầu. Tíf Bungarì dúfc tin đà 
đddc truyền lan qua Nga.

Dă man, dân Hungarì (không phải là Xlavd) đã bị Ôttô I 
(Đúfc) dánh bạì (955). Hoàng tù Stêphanô lấy vd công giáo là 
Ghìdêla, ntíôc Bavìera, rồi lên ngai, và đã dẫn cả toàn dăn đến 
vôi Phép rủra cùng "vôì Thánh Phêrô." Nhà vua cho xúc tiến 
việc thiết lập hàng giáo phẩm và thành lập Dòng Biển Dú!<c để 
huấn luyện dân chúng trong đúfc tin.

Theo mô mẫu ấy, dân Balan cũng theo Kitô giáo khi vua 
Miscô (hoăc Mieczys!av) lấy vd công giáo là Đôbrôvka và chịu 
phép rCfa năm 966.

Cd trú tạì thảo nguyên Đông Âu thì có dân và Bydăn- 
xìô dà có quan hệ vôi họ. Khi hoàng hậu Olga thhnh Kiev theo 
Kìtô giáo (954-5), có ngtídì đã nuôi hy vọng lôn cho mpt cuộc
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trù !ại quy !Ì1Ô, n!nAìg dăn chúng không chỊu tiico.^ Nãni 987/8, 
vua VìađÌMiìr đã xuống sông Dnieper vôì đông dảo dân chúng 
dể chịu phép rủfa: một cupc trô !ại vì nhũfng !ý do trộn ìẫn, víra 
tôn giáo víía chính trị; dù sao thì toàn dân cũng đà theo, và ông 
đddc mệnh danh ìà "tông đồ dân Nga." Thật ra, suốt mấy thế kỷ 
trdóc, dân chúng dà đd(k: nghe giảng về đạo, nhất !à tíí thùi Ya- 
rosìav (1016-Ì054): ông thiết lập hàng giáo phẩm tại các trung 
tâm Kìcv và Nôvgôrốtd. Dùng tiếng xlavon (kliông phải tiếng 
địa phdOng, phụng vụ dà đóng một vai trò quả là dọc đáo, có súCc 
thu hút ddỌc đông đảo dân chúng. Kitô giáo dà làm cho các dân 
tộc khác nhau ấy trô tliành một qu& gia, và coi kltô tính và Nga 
tính chl là mpt. Cao trào kitô giáo đã lên đến tpt đ!!ih lúc Yvan 
IV "DCr tpn" (77ic lên ngôi (1547) ò Maxcdva, "Rôma
tliúr ba." Giáo hộì Nga dă lôn rộng thêm dần về phía Xibcrì và 
cho dến Alaska.

THÙÌ ĐẠI M(ííí CŨA CÔNG CUQC TRUYỀN G!ÁO

Mpt số cải cách thụ̂ c hiện trong các thế kỷ 11 và 12 đã đổi 
môi Giáo hpi ô Tầy Àu; đó là công tnnh cũa nhũrng phong trào 
do Cluny và Citeaux cổ xdóng. Trong thế kỷ 13, mpt mẫu tu sĩ 
môì xuất hiện: các dòng khất thdc, đăc biệt !ă dòng Phanxicô và 
Đaíninh. Không thuộc giáo hội địa phtíOng, họ trdc thuộc giáo 
hoàng Rôma, và vì thế, môì trdbng hoạt động của họ !ă thế giói. 
Phía npì bọ, họ phải chống cụ* vói lạc giáo và cả một hàng giáo 
sĩ hd hỏng; phía dối ngoại, họ xả thăn cho công cuộc truyền 
giáo. Hai đối tUỌng họ lun tâm dến cách riêng là: Hồi giáo và

 ̂Van den Bcrckcn, w.. "Hic christianisíition of Russia ín tl!c tcnÚ! century: an 
unìque missioìogica! story," 25 (1996) 261-284.
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Châu Á. NhũTng aì có đầu óc đéu hiểu rằng chiến tranh không 
phải !à !ối hành dộng phù hdp vóì tình thần Phúc âm, và vì diế 
cũng chẳng phải !à phtíUng thế chính dáng dùng để giành giật 
cho thật nhiều môn đồ về vôì Chúa; nhdìig !à phải *rao giảng' 

c/ fAc/n/?/o, túrc !à qua !òì nóì và gtídng sống. Thánh Phan- 
xicô dã qua Aì cập dể tnnh bày cho nhà vua về Đúfc Kitô (năm 
!2!9). Raimund L!u!! (!235-!3!6) !à nguùì đầu tiên dà đề xuất 
!iiột p!nfOng pháp truyền giáo có thể nói !à "tân tiiùi": muốn 
chình phục ngLíÙi Hồi thì phải nóì tiếng của họ, học biết về tôn 
giáo của họ, chung sống vôi họ nhtf nhiyng ngLfôi bạn... ông bỊ 
giết chết V! đạo ò Tunis. Thátih Đamình cũng dă muốn đi giảng 
Tìn mí/ng cho dăn (Thổ nhỉ kỳ); anh em Dòng ngài !àm
việc ô gìùTa dân này hồi năm !22!. NhtAig dến năm 124!, quăn 
Mông cổ dă tiêu diệt giáo hội tạì đó.

Đầu thế kỷ ì 3, quăn Mông cổ xuất hiện ô Đông Àu: biến cố 
đdỤc hiểu víía nhtf !à mpí mối de dọa mà cũng víra nhtf !à một 
niềni hy vọng. Giáo hoàng saì sú* giả đì gập các khan Mông cổ, 
vôi ý !à !ập !ìên minh chống !ạì ngtíbì Hồi và yêu cầu đLfdc tụ* 
do truyền giáo.^ Khan Kubììaí (Ì2Ì4-1294) đà xin gủfi diLfa saì 
dến. Btíóc theo "đtíùng buôn !ụa,"các tu sĩ Phanxicô và Đamình 
đă íôì Trung Á và Trung quốc. Trong iănh địa Mông cổ, dòng 
Phanxicô đã thiết !ập haì giáo phận, sống du mục và ăn mặc 
nhu* dân dìa phtídng. Năm 1286, hy vpng đà bìfng lên khi hoăng 
hậu Yailak trô lạì, rói sau đó khan Tbqtai cùng toàn thể gìa đình 
đà !ănh nhận phép rỦTa (1290). Năm 1291, Gioan Môntêcorvìnô, 
ofm, đà táì Kambalìq (Bắc kinh), giảng Tin, míAig mang lạì kết

 ̂ 1. dc Rac!icwì!tz, Dnoy.T /o í/íí? Staìiíbrd Univ. Press
!97!; J. Rìchard, Ííí đM Moycn Èco!e Prancts-
cainc de Rome !977.



quả tốt dẹp, và dã dtfa vua Georg, ndóc Ongut, tùf Cảnh giáo vc 
vóì Giáo hpì công giáo. Giáo hoàng Cìêmentê V bổ nhiệìn Môn- 
tccorvinô !à:n tổng giám mục (! 307) vói một số giám !iiục khác, 
và truyền thàtìh !^p tu vì^n Phanxìcô tại Trung quốc. Hồi thế kỷ 
!4, dã có hàng trăm Giáo hpi rải rác ô trong vùng Trung Á. Tại 
vùng Nam Á, có Giócdan Cathaìa de Severac, dòng Đarrùnh, 
làm việc ô Quilon (Ấn độ); năm 1329, Đt^c Gioan XXII bổ đà 
nhiệm vị này lăm giám mục tại dấy, nliu îg rồi Giáo hội ấy dà 
tàn dần.

CÁNH G!ÁO

Nhũfng thíía saì dầu tiên rao giảng Tin mífng ò Châu Á dều 
thuộc Giáo hpì Canđê cũng gọì là Asiry hay Nestôriô. Họ ô phía 
ngoài đế quốc Rôma, trong miền Trung IdOng hà. Ba ttf bách 
hạì họ dũf dội đến nỗi hồi thế kỷ 4, Giáo hộì Canđê đă có hdn 
16.000 vì tù* dạo. Có lẽ để cho thấy rrùnh không thuộc quyền đế 
quốc Bidănxio, hội dồng Ctêsiphon (năm 486) đă tíf chối giáo 
!ỳ chính thống cùa công đồng Canxêđôn. Tby nhiên, họ vẫn 
nhiệt tâm truyền giáo. Trong thế kỷ 4, họ giảng đạo ô Bahrain; 
qua hai thế kỷ 6 và 7, hp đã có Giáo hpì ô gìũra các dân Tacía, 
Thổ nhí kỳ, Mông c6, Ấn đ6, Trung qu6c và Mă lai. Năm 635, 
đan sĩ Olopen tôi Trung quốc; năm 781, bìa Sigan-fu đtfdc dụiig 
(hiện gìb ô Tầy an), có khăc tên 70 giáo sĩ. Giáo hộì Cảnh giáo 
đã có nhà thb và đan viện trong khắp Châu Á, vói 20 tổng giám
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!iiục và 200 giám mục hồi thế kỷ !3. NhOOg, đến cuối thế kỷ 15, 
!iọ dã hì quân Hồì tiêu diệt hầu nhu* toàn bộ/

=): 9)! :)!

Trí)ng các thế kỳ !3-!4, dà truyền giáo dang cao và tiến phát 
thật !ạ !ùng. Các dòng kìiất thộ c và Giáo hội Cảnh giáo dã thiết 
!ập nhiều cộng đồng kitô trong các vùng kéo dàì tíf Ethiôpi cho 
dến Trung quốc, Àn độ và Xibêri. Nhutìg đến cuối tiiế kỷ í 5, tất 
cả dều sụp đổ. Tại sao? Hồi giáo chiếm Ba tu* năm 65 i , và năm 
!043 đã chình phục miền trung Châu Á, rồi xăm !ăng Àn độ 
năm ! !86. 0  Trung quốc, nhà Minh dánh đuổi triều Mông cổ 
(! 363-! 368) và dấy lên thái độ bài ngoại. Tẹ hOn cả !à chiến 
dỊch tàn bạo của Tamerìan, túíic Timur Lang (Hồi giáo) ô Trung 
Châu Á và Ấn độ; ít có cộng đồng kitô sống sót. Thêĩĩi vào dó, ò 
Châu Âu và vùng cận dông dã có dịch hạch, gpi !à "thần chết 
đen" tại Châu Àu, 4̂ dân số và hOn số các tu
sĩ đà thiệt mạng; tại Ba tìY, tất cả các thífa saì đều chết. Mật 
khác, Kìtô giáo sống chia rẽ, cạnh tranh vôì nhau, không chịu 
họp tác. Đó có thể !à nhũtìg !ỳ do thấy ddỌc; còn !ỳ do thụ<c sụ* 
và sâu xa thì chỉ mình Chúa biết. Tuy nhiên, các chuyên viên 
cũng nêu !ên mpt điểm: cả Công giáo lẫn Cảnh giáo đều sống ỷ 
vào quyền bính, giáo quyền, ch! để cho một mình giáo sĩ đóng 
giũr vaì trò tích cdc, dành công tác truyền giáo cho riêng "các 
chuyên viên." Cộng đồng mà tổ chúfc, sinh hoạt rập theo kiểu 
ấy thì không thể tụ* túc đdỌc, không thể thdc thì súr mạng chia sẻ 
Tin mùfng vôi dân ngoại đddc, và rồi sẽ tàn rụi dần di giũfa mpt 
!iiôi tnídng không tliăn thiện.

** J. Stewart, Edũìbut^g 1928; xin xem Le Coz,
R.. M.T/rM/e í/ Oríe/:/. e/ í/e Paris: Cerf
1995.
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CÔNG TÁC TRUYỀN GIÁO 
TÙ THÒI HẬU CÔNG ĐỒNG TRENTÔ 

CHO ĐẾN THẾ KỶ 20

Đó ìà th^ì gian kể thế kỳ !6 cho đến công đồng chung Va- 
ticanô u, bôi trong giai đoạn này, mẫu dạng tiieo dó, các thífa 
sai thiết ìập Gido hpì, chính !à mẫu dạng dà đdỤc công dồng 
Trentô (1554-1563) an định.

Suốt trong các thế kỷ 16-18, đà có hai cách tổ chúTc công tác 
truyền giáo: mpt là chế đp bảo trỌ của Tầy ban nha và Bồ đào 
nha hai là cách thúfc của bộ

túc bp Truyền giáo của Toa tliánh.

Do haì Trọng sắc Tba thánh là coc/gra (1493), của giáo 
hoàng Alêxăndrô VI, và (1508) của đúfc
Julio u, hai nìíóc Tay ban nha và Bồ đào nha đtfỌc ũy thác ("ủy 
thác giáo luật") nhiệm vụ truyền giáo trong nhũfHg miền họ đô 
hp. Chính quyền chịu trách nhiệm về an ninh cùng việc chuyển 
dỊch của các giáo sĩ, và đôi khi về cả việc táí trd cho các giáo 
hpi đìa phrldng. Trong nhũTng vùng hai ndóc cai tộ, nhtí Châu 
Mỹ Latinh và Phì luật Tần, giáo hội đdỌc thiết lập vũf0g chắc; 
còn tạì Châu Phi và Chău Á, ndi Bồ đào nha không nắm đtiọc 
tliỌC quyền, thì tính cách ntfôc đôì của chế dộ bảo trỌ nhd* thế đã 
gập phải nhiều trục trậc.
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BÓ ĐÀO NHA õ  CHÂU Á

Vasco da Gaíiia tôi An dp nătn !498; chang bao iâu sau, túfc 
!à vào nã!ii 1533, dịa phận Goa dLíỤc thiết !ập vóì thẩni quyền 
trên toàn vùng tíf Châu Phì cho dến Viễn dông. Nhiều tu sĩ dến 
vôì các thuyền Bồ và bắt dầu rao giảng Ttn míAig khắp ndi: Àn 
độ, Tích !an, Maìacca, ìnđônêxìa... Tạì miền tây nam Ân độ, 
các tiìha saì đã gập thấy Giáo hpi Maìabar và đà ra súfc dẫn 
nhập họ vào Giáo hqi Công giáo Latinh; kết quả có nhutig cũng 
khó tránh khỏi nhíhig hậu ỳ ntíôc đôi. Nói chung, thífa sai 
dầu tiên dà không nghĩ g! đến điều mà bây gid gọì !h công tác 
"hộì nhập văn hóa" và không chú tăm đến việc bản xúr hóa 
Giáo hộì qua nỗ !d!c gầy dtíng giáo sĩ đìa phdOng. Nhd thế, có !ẽ 
V! họ !à tu sĩ dòng.

Năm !542, Phanxicô Xaviê dến Goa. Ngài !ận !ội rao giảng 
Tin mùhg khắp vùng bb biển miền táy Àn độ, rồi sau dó đì qua 
Maìacca, dến đảo Ma!uco, Nhật bản ( ì549), dể cuối cùng dă 
cập bò nam Trung quốc và qua đdì tại đó (1552)... Nhtí vậy ngài 
đã mò củfa cho Tin mbhg ô khắp vùng miền nam và đông Châu 
Á, để sau đó nhiều thífa sai sẽ đến tiếp tục công tiình truyền 
giáo quy mô. Xaviê đtyục coi ià vỊ thí^a sai !ôn nhất trong thdi 
đại này. Năm 1557, Bồ đào nha kiến lập Áo môn và nãm 1564 
Dòng Ten đà đật cd sô tại đó, làm hậu cúf và trung tâm truyền 
giáo. Nếu cần phải nóì đến các thtía sai tiếng tãm nhất đă tbhg 
hoạt động dtfÔ! chế độ bảo trd của Bồ dào nha thì phải kể ra 
các vì sau đây: Alétxănđrô Valinhanô, Máttêô Ricci, Rôbéctô 
de Nobilì, Đắc Lô...

Tạ ì Ấn đp, dà có mật ngLídì kitô tíf xa XLía ("kitô hũft! của 
thánh Toma tông đồ"); thdì Trung cổ, họ dã dtfỤc một ít thùfa sai 
đến giúp đõ. Nhtíng công tác truyền giáo theo cách t!iúf<c môi đã
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chĩ bắt đầu váì Bồ đào nha. Gìũra nhiều thífa sai đã !àm việc tạì 
Ấn đp, nhtAig n6ì bật nhất !à thánh Gioan Britô vă Rôbéctô de 
Nôbì!i, SJ (1577-1656). De Nôbilì hoạt đpng ô miền nam Ấn độ 
tíí năm 1606, và dà thụt S!/ trô nên theo tinh thần hội nhập văn 
hóa, mpt ngtíbi gìũTa các ngtrdi CuQC tranh
luận về lễ chế Malabar bắt đầu vóì sụ* bắt dầu có mật tạì Âíi dộ 
của thẩm quyền F/&. Su& cả một thế kỳ, tút là
cho dến năm 1704, lúc Tin lành dổ bộ vào Ấn độ, chỉ có một 
mình thíía sai côn^ giáo không thôi lo việc truyền giáo. MiUhg 
ngoài Goa ra, tại Ân dộ, Giáo hộì đã tiến phát rất chậm.

Lịch sủf truyền giáo tạì Thần quốc Mật tròi (Nhạt bản) là !iiột 
bàì học bi đát. Dòng Tền đầu ttf nlìiều nliân S!í văo ntíôc này; 
dòng Phanxicô cũng saì phái nhiều tu sl đến. NhtAig đến cuối 
thế kỷ (1600) ch! có lối 3(X).000 kìtô hũu vôi khoảng 150 thífa 
sai. Bắt đầu hồi năm 1597, các cu^c bách hại đã trô thành có hệ 
thống và đạt tói mút tán bạo tpt đp vào năm 1613: Giáo hôi bị 
diệt vong.

BỊ Nhật bản trục xuất, các thíía saì Dòng Tền đà trò vé hậu 
cúrMacao, và tíí đã sang truyền giáo tại Việt Nam: năm 1615, ô 
Đàng Trong, và nãml626, ô Đàng Ngoài, vôi kết quả hết súc 
kliả quan. Năm 1659, các đúfc cha Pallu và Lamber de Lamotte 
đuTỌc bổ nhiệm làm Đạì diện tông tòa tại các khu truyền giáo ô 
Việt Nam; nhLúig đến năm 1664, một thíía sai thuộc Hpì Truyền 
giáo Paris & Pđr/j) mói đến Hpì An; cuộc
xung đpt vôi chế đp bảo trỌ khôi đầu.^

 ̂vè văh đê phúìc tạp này, xin đpc G. Sotige, // c /a 5*. Con-
.ycco// X/V-XV//, Bologna 1984; //

Lìsboa: Inst. de Inv. Cìent.
Tmp. 1985.
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Trung quốc dóng chật cỦTa đốì VÔ! ngddi ngoại quốc. TírÁo 
!iiôn, dòng Tền dà thủrđì vào. Năm 1583, Cha Ruggierì và Rìcd 
ddỌc phép vào ô lại Quảng đông, và năm 1598, Máttêô Riccì 
dã lên tôi Bắc kiíih. Việc truyền giáo bắt dầu. Có khiếu dậc bi^t 
tro!ig việc học ngôn ngũr, cpng VÓ! khả năng thích úf!ig sác bén, 
Ricci dà tlià!ih công troíig nỗ l!/c chinh pliục nhiều ng!fbi hoa, 
cả dến nhũTng nguùi trong gìôi quan lạì, theo đạo. Nhiéu thíra 
saì các dòng cũng bắt dầu dến truyền giáo, nhdpg lại theo một 
phuong pháp khác hẳn. Vì nhiều lỳ do, các thífa saì này tír chối 
!!iọi hình thúrc thích úrug, và nh!í thế, đã vô únh biến Trung quốc 
thành "chiến tnídng thần học" ('Tranh luận vá lễ chế"), gây hạì 
lón dến hoạt động truyền giáo. '

Thiên sủr Giáo hội Triều tiên (Đại hàn) viết nên thì quả là 
dộc dáo: khi Nhật bản xăm lăng Triều tiên (1592-99), có mpt ít 
nguói bản xúf đã chịu phép rủfa; sau dó, một số các kitô hũft! này 
chỊu chết vì dạo ò Nhật bản, và 9 trong số các vị này đă du*dc 
phong thánh; nlnAig nhóm kitô đầu tiến ấy đã biến mất hăn. 
Giáo hội Triều tiên ngày nay dã không do các tliha sai sáng lập: 
khi phái doàn Triều tiên đi Bắc kinh nộp thuế (1777), một số 
văn sĩ đã mua ddỌc cuốn ý do cha Riccì biên
soạn; họ dã đọc, học và chấp nhận giáo lỳ; rồi sau dó, khi mpt 
phái doăn trô lại Bắc kinh (1783), một học giả đã đdỌc cha J. de 
Grammont rỦTa tpi. Trô về Seoul, ông truyền giáo cho thăn nhân 
bạn bè và rủra tội cho họ; công việc truyền đạo tliành công đến 
dộ khi cha Chu, ngrfdì Trung quốc, là linh mục dầu tiên dì qua 
Triều tiên, thì đã thấy cả mpt cộng doàn 4.000 kitô hũfu. Năm 
1801, cha Chu và 300 kitô hũíU khác bị giết vì đạo; Giáo hội dă 
lôn !ên vói con số 10.0(X) tín hOfU. Họ liên tục bị bách hại cho 
dến năm 1883. Các thífa sai làm việc tại Đại hàn tíf thdi dó đến 
nay là linh mục thuộc Hpì Thíía sai París.
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BQ TRUYÈN C!ÁO VÀ CHÂU Á

Hiật ra, Bp Truyền giáo dLfỌc iập nên tn/óc hết cũng !à vì và 
cho Chău Á. Qua trọng sắc //Mc/MíoM/ công bố nãm
ì 622, dúfc Grêgôriô XV cho tii3fy rõ ỳ của Tbà tiiánìi muốn dấn 
t!iân tnfc tiếp !o cho công cuộc tuyền giáo tạì c!iău Á (và mpt 
phần nào cả Châu Phi nũfa) và giảm bót ảnh htíông của Bồ đào 
nha. Chủ ỳ !à dẩy !nạnh tinh tiiần truyén giáo, dào tạo các ditía 
saì và xuất bản cùng phổ biến tài liệu, sách báo cần cho công 
tác ấy. Trong chủ húõng đó, năm 1651 nhà in của 
dã xuất bản cuốn Tam của cha Đắc Lộ. Năm
1959 Tliáĩìh Bộ dề xuất mpt bản huấn tliỊ rất dáng thán phục 
vói doạn viết nhrf sau:

íÍMHg ///?: các/: cM/:g /ý
/c c/:M7!g í/ổ: JCíì g/ao, ídp M̂C,

/:óo cJa /:p, có /:/^  /:/:/c7:77MM //:::&:
ì'd/ r/:d/?/! vò /Md/: /ý; í'ó vd /ý //:ô M /:í7n /ò //ìco cJ 

P/M/?, 7ì3y /X7/: /V/M, 7:í/dc ý, /Mry Cí? 7MO
/:/MC /7̂ 7? :7'Ò: Jđ77g c/:0 ^7 : Á ^Ô7!g? X/:Ồ7!  ̂p/MÍ 77M7!̂
77/:Mhg //íí^dý í/C7: c/:c /7(7, /7C7! /& 77M7!̂  c/:d77 /ý í/77C Í77:, 77:̂ í c/:d7! 

/ý Á:/07!g /opi /7Ì<r7:g/:/ vò ídp  CM  ̂ CM*777̂ r &77! 7!ÒO,
CM7:g /:/:777:̂  jríic  /7/í(777: Jc7:7:/:M7:g 7:g/:/ vó f(7/7 ^MC dý, 77:/c7: /&
c/:M7!g Á:/:d7:g Aì3M,' 7!gM Âr /ọ/, c/:d7! /ý dý 777MÔ7: c/:o 77gM!̂  /o /7dí7
Íồ7: vá í/ívy 7̂1 c/:M7:g /á d!Ò7!̂  /:/:dc.

"Có y / : ^  T ìd /  y í /T ì/H ^ T : 0 7  0 7  C Ô 77g c / 7 0  c d /  C7ÌO 777777/7 77/ 7737* / ò  C Í7 0

^ 7 7 ^  /774r)77^ A Ì?  777777/7 /Ò  / 77/77 7 0 /  c J ,  v á  ) ^ 7 7  777^77 77/ 777^ 7̂  / 7Ó 77 v ^ 7  

í /Ó  /7 0 7 7  77/77Ì77g CÓ7 77gO Ọ 7 / 0 7 ;  77g77y^77 V 7 ^ c  .y / ì t /  c / 7^  77/ 77777^  <yí7ÔC 

/ ^  C / ! o  77^77^7 / o  C Õ 77g 7/ 7!  g í 3 y  /Ò 7 7 g  0 0 7 7  /7(777 J ồ 7 7  7^7 7 7  r ồ 7 ,  77/ 7 0 /  / ò  

77/7Õ77g / d / /  /Ọ C  C ổ  C Ó  /Ồ77 77/ 7 0 /  777Ò C77C / 7^77 77/77777 7'ỗ77 c ó  //7C

77/ 77)^ /Ô 7 7 g  /7C /7,' C Ò 77g / ^  /7 0 7 7  7777^7 7 7 &  c / 77/ / 777) 77/7  / 777) '  //77 77/ 77777^  /(7/7 

/{7C 7M  7/ ^  7/C777 p /7 0 7 7 g  / ọ c  C 770 ^ 7 7 ý  ^77Õ C  77777 / / 7 0 ) '  / / / á  v ò o /  P ( 7 y
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/^ ̂ ÂM c/:̂ M í?̂ /! r^c

óMđ cdc í/đ/! dý/ ^rá/ /(?/ /Mry /!^/ /ò/!^ c/:o (yM̂/! Ŷdlí 
Í(V/? ÍMÙ' CMa /:(?.

"Đ/& Á:/!̂ /:, y/:í /MÍy Á:/̂ /?: p/:Mù' w  CYÍ G)/̂  gí
A/ír)/;g íAí/!g //M í/MHg í/^  í.í/r7 0/N J()/M //íer7 A/& &v /;/ííì/,' /!/!í^:g 
&ạ'A/;()/! /!gr^//íAÌ!):g aì/!g  r/ílfHg //í^z ó'&7: //M&
.ÍMV /:g/ã ì ó (yMđ ífó/!g. g? //í(^ J{/ AOM, y/í? /!̂ /! c/:ô/:g
J!f)i ^đ/!g /M/ í/è w  //://:/: /(7/!g /^ ^đ/:g /Ù!f .w/:g
í:/?̂ Á7!/ í//:/: ngMÙf /o ^  Jí&: J0/!g cMp /!/!^/: c/M/: /ý,
c7̂M' /:M)7!/! /(7ìf í/M/!g ^A^!g Cí7 rM" w  ầ/M

nA<f /!í? ̂ y/.

Tiếc ià sau này Bp và Tba thánh đã quên hẫng đi văn kiện 
ấy. Chỉ Uiành công trong việc cổ vũ công tác đào tạo hàng giáo 
sĩ địa pht/dng. Năm !664, Hộì Thha sai Paris É/ron-

&  Panj) đtíỤc thiết !ập và trò thănh khí cụ đăc thù của 
Bp Truyền giáo tại Châu Á. Ngay tù* đầu, Bộ đã bổ nhiệm một 
số Đại diẹn tông tòa cho Việt Nam (1659) nhd Pran^oìs Pallu 
(Đàng Ngoài) và Pìerre Lambert de la Motte (Đàng Trong); tù* 
đó, xuất hiện một 'dạng' giám mục mái, không có ngôi tòa 
riêng, trdc thuộc Rôma, t^a nhu* các "giám mục phiêu cU" thòi 
Trung cổ.

Chính sách thdi dó của Bộ Truyền giáo là tạp trung quyền 
quyết dmh về Rôma tlieo "tinh thần" công dồng Trentô, và giũ!̂  
tliẩm quyền trên các vùng "không công giáo." NhtAig vì muốn 
rút nhiều miền ra khỏi ách bảo trd Bồ đào nha, nên đã phải dda 
vào Pháp. Để đào tạo Hnh mục đìa phUOng, năm 1627, Bộ

Xin xem Cr /̂!grega//o/NJ í/e f/í/e, vo!. !, Ro-
tnae !907, tr. 42. Bản dịch theo &ícer&?.y, số 43, Thăng 7. !965 (sí) đ$c bì^t 
về Truyền giáo), "Huăín dụ Thánli Truyền giáo cho các VỊ Đại di^n lông 
tòa sáp sang Trung Hoa vh Vi^t Nam. !659," tt. 435-436.
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diành lập chủng viện ô Rôma, túTc là đạì học hiện
nay, và mpt nhh in da ngũr. Bộ cũng khuyến khích tliành lập 
nhũmg hpi dòng môi vôi mục đích truyền giáo, và duy Uì các tổ 
chúfc gọì là "hiệp hpì giáo hoàng truyền giáo." Nhu* thế, hoạt 
động truyền giáo ô khắp ndi trong Giáo hội đtfdc tổ chúfc cùng 
phối hctp mpt cách chật chẽ hcfn vói phtícíng thúfc tiến hành hí?u 
hiệu hOn; tuy nhiên, cũng phải nhận là vl thế mà tinh thần 
truyền giáo trong các Giáo hpì địa phtídng bì sa sút, ngupì lạnh 
đì.

TRANH LUẬN VÊ NGH! LỄ

Không thể kể lại lỊch sủf công cuộc truyền giáo ô Châu Á mà 
kliông đề cập đến vấn đá này." õ  Trung quốc (và Ấn đp) Dòng 
Tên dă thủr úm cách thích nghi cách s$íng đạo vôi b̂ íi cánh văn 
hóa Trung quốc và Àn dp. Bất đóng ỳ bát đầu chôm nò giũTa các 
nhóm thíía sai. Năm 1670, sách Lễ bằng chcr nho đã đUỤc In ô 
Bắc Kinh. Sau đó, khi các thha sai khác đến, họ ngạc nhiên, 
ngh! làm nhh thế là làm sai giáo lý, nên đã tố cáo Dòng Tền lên 
Tòa tliánh. Đó là điểm bùng nổ của mpt cuộc tranh luận sôi nổi, 
sẽ kéo dài tùf 1633 cho đến 1742. Không chl các Dòng và Tba 
thánh kiiông thôi, mà còn nhiều đại học Châu Àu cũng tham gìa 
vào cupc tra:ìh luận. Năm 1645, căn cúr vào một bản phúc tiình 
của Dòng Đamlnh, Bp Truyền giáo đã kết án các "nghi lễ" môi. 
Nhtúig, đến năm 1656, sau khi cúu xét một tài liệu Dòng Ten đệ 
tíình, Bộ lại châfp thuạn.

' '  Xin xem G. MinamHd, 7?!̂  /?&.7 yro/N
/o Chìcago: Loyoìa Univ. Press ì985.
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Cần phải gìảì quyết và !àm cho sáng tỏ ba đi^m: Tền dùng 
XLíông Danh Thiên Chúa, việc tôn kính Đúfc Khổng tủr và tổ tiên. 
Cha Ricci đã dùng tíf hoậc phe bàì nghi !ễ
cho rằng 77?/ĉ ! ìà mpt tạo vật và vì thế "thd Thiên" ìà bá ì thd 
ngẫu diần, còn nghi !ễ kính Khổng tủr và các tổ tiên !à nhũíng 
!ig!ìi tiiúrc sùng bái ngẫu trídng. Phía Dòng Tền diì coì đó chì ià 
nhũf!ig ng!ii iễ văn hóa và dân s^.

Dù chĩ vì thiện chí mă mọì bên tranh luận, thì vụ bất đồng ỳ 
kiến ấy dã phUOng hại trầm trọng đến hoạt d^ng truyén giáo tại 
Đông Á. Đă rắc rối, vấn đề càng trô nên rác rdì hdn tnróc tiên là 
bòì bỊ lần lộn vói vụ xung độr giOTa Bộ Truyền giáo và Bồ đào 
nha, gìũfa Dòng Tền vôi nhiều Dòng khác, thúf đến là bôi xảy ra 
gìũTa lúc cuộc tranh căì về học tliuyết Ôn trd giúp 
cũng nhd về chủ tliuyếí của Giănxen đang sôi nổi
ò Tây phrídng, và cuối cùng là bôi trùng vào lúc phong trào bài 
Dòng Tên đang dâng cao tại Châu Àu. Tại Châu Á, nhiều Dòng 
tu đà gây gìídng !Ĩ1Ù gLíctng xấu, làm cho tính cách đáng tin cũa 
Kitô giáo mất đi súfc năng chinh phục. Trong vụ tranh luận về 
"nghi lễ," nhiều (tám vì) giáo hoàng đã lên tiếng. Đúfc Clêmen- 
tê XI kết án "nghi lễ" hai lần vào các năm 1704 và 1715. Thấy 
thế, hoàng đế Khang Hy đă lên tiếng can thiệp. Vị này đã nhận 
nhiều tu sĩ Dòng Tên -  nhrf Adam Schall, Perdinand Verbiest, 
Giuseppe Castìglione, v.v. -  vào làm việc íạì một số dịch vụ ô 
Bắc kinh, và nhò họ mà Kitô giáo đtíỌc phép sình hoạt t!/ do 
khắp trong ndóc (1692). Phật lòng đến cụ!c độ khi nhận đtfỌc 
sắc lệnh của giáo hoàng, hoàng đế đà lập túc trục xuất khỏi 
Trung quốc MaiHard de Tbumon, là vỊ đại diện Tba thánh đã 
mang sác lệnh đến, và đến năm 1706 thì ra lệnh buw tất cá các 
thíía sai không đồng quan điệm vôi Dòng Tền, phải rùi khỏi 
Trung quốc. Nhtf vậy, du* luận Chău Âu phân biệt rõ hai phía:
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một bên !à Dòng Tền vôi !tfdng dăn, và bên kìa !à các Dòng Đa 
mình, Phanxìcô, v.v. vóì Toa Thánh! Cuối cùng, nãm ì742, đùic 
đă Bì^n Đúc xrv dúĩ khoát k^t án các "nghi !ã" và cấm chỉ các 
cuộc tranh ìuận hên quan đến vấn đề. Trọng sắc năm !7!5 
buộc phải dùng danh tù* *Thiên Chúa" và cấm dùng các tù* 
*Thiên" và "ThdỌng dế," dể xdhg danh "Đúfc Chúa Trdì"; ngoài 
ra, còn cấm cá việc tôn kính tổ tiên và buộc phải cất bô bàn thb 
trong các gia đình, cất khỏi các nhà thb tấm bảng ghi chũf "Kính 
Thiên" chính hoàng dế đă đích thăn truyền viết.

Khó mà ìdbng duọc nhũfng hậu quả khốc hại do vụ tranh cài 
về "nghi !ễ" gây nên: ô Trung quốc Kitô giáo bị cấm cách; ò 
Việt Nam, Đại hàn và Nhật bản việc truyền giáo dã khó khãn, 
còn phải gập khó khăn chồng chất thêm. Viện có, phía chống 
đốì Dòng Tền tại Chău Àu xúi giục các nhà cầm quyền trục 
xuất Dòng Tền khỏ! Bồ đào nha và vùng bảo trd (1759), khỏi 
Pháp (1764) và Tầy ban nha, khỏi Châu Mỹ Latinh và Phi luật 
Tần (1767) V.V.; buộc lòng phải nhdỌng bộ trdôc áp l!/c dồn dập, 
năm 1773, đúfc Clêmêntê XÍV đă quyết định gìảì tán Dòng Tền. 
Không mpt biến cố nào trong lỊch sLf Giáo hpi đà phtíOng hại 
trầm trọng đến hoạt đpng truyền giáo cho bằng vụ này. Cuối thế 
kỷ 18, Trung quốc có chhng 250.000 tín hũfU công giáo. Thiên 
sủr bi đát ấy dă kết tliúc vôi quyết đình của đúfc Piô XI công bố 
ngày mồng 8 tháng 12 năm 1939, cho phép củf hành các "nghi 
lễ" dă tùìig bị kết án.

õ  Àn độ, vụ tranh luận về "nghi lễ Malabar" cũng đã xảy ra 
ttíOng td. Dù Gìoan Brito có ddỌc phong chân phtíôc năm 1741, 
thi các "nghi lễ" cũng vẫn bị kết án sau đó, vào năm 1744. Thật 
ra, tníôc dó, De Nobìlì đã viết một bản phúc tnnh "biện hộ" vôi 
kết quả là giáo hoàng và hồng y Bellarmino (họ hàng vôi De
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Nobiìì) chấp thuận cách hănh sủf của các diíía sai trong vụ ấy 
(năm !6!5, !623). NhUìig đến năm ì704, Maí!!ard de Tbumon 
tôi Pondichery và dă kết án các nghi ìễ Maìabar. Sau nhiều 
cupc tranh !uận sôì nổi ô Rôma, năm 1739, đúTc Clêmentê xn, 
năm 1739, buộc các thíra saì phải thề húra tuăn theo các huấn 
lệnh cấm chl nhũhg "tục lệ Malabar."'^

CÔNG TÁC TRUYÈN G!ÁO 

D ũúí CHÊ BÀO TR(]1 TÂY BAN NHA

Các vùng này gồm có Châu Mỹ Latinh và Phì luật tân.'^ Sau 
khì ngtíùi Tay ban nha dật chăn tói Châu Mỹ Latinh vào năm 
1492, thì tnột quá tíình chông gai phúTc tạp khôi đầu trong nhiều 
lành V!íc: chính trị, kinh tế, tôn giáo, văn mình, nhăn chủng học, 
V.V., và !ìiột phần nào đó, tất cả các lãnh vỌic ấy làm nhtí liên hệ 
chăí chẽ vôi nhau. Nhtf thế là nhb sụ* việc không bao lău tnYóc 
đó Tay ban nha đă đUỌc thống nhất, và Giáo hội trong ntfÔc đà 
dấn tliân sâu rpng vào trong CUQC cảí cách. Công việc truyán 
giáo bắt đầu tíf năm 1493, nhtúig nếu đà tiến phát cLfÒng thịnh 
thật S!/ tliì chính là nhb các dòng tu tùhg sống qua cao trào cái 
cách, nhLí Phanxicô (1501), Đamình (1510), ĐúTc Bà thtfdng xót 
(1519), Àugutinô (1532), Dòng Tền (1548), V.V. Trong thế kỷ 16, 
đã có hOn 5.(XX) thíía saì Tầy ban nha làm việc trên cánli dồng 
truyền giáo. Chính ủy ban đậc trách của nhà vua đích thăn chọn 
nhũíhg tu sl có đdì sống đạo đúTc cao dể làm gdOng sáng, và để 
đặc biệt sống khó nghèo.

Peter R. Bachmarui, 7577-7656, Roma: tnsL HìsL SJ. !972.
R Borges cí o///, 77/j/ona &  /o c/: 77/.!/x7/Ma/M̂ r:ca y Ma-

dhd: BAC 1992 (2 cuốn)  ̂Pontiílcia Commissìo Pro Aììierica ìatina,
& /a /í7c/://í7íK7 y í7đ M/!

Libreria Edit. Vatlcana ì 992.
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Kể tíí nã!ii 1534, đà có nhũTng nũf thíía sai đến Mciiìcô dể !o 
việc giáo dục giói dianh thiếu nũf bản xúr. Hai thế kỷ sau dó, dã 
có 130 ní? đan viện tại Châu Mỹ Latinh. Giáo sĩ triều (chẳng 
hạn nhLf Vasco de Quiroga, thánh Ibribio Mogrovejo, v.v.) cũng 
đă nhiệt thành dấn tìiăn vào nỗ !t/c truyền giáo.

Giũfa cảnh bạo ìụ<c của chiến tranh và bóc iột, các tu sl dả trô 
thành ndi ntfdng ttía cho dăn bản xúr. Phtídng pháp dùng dến gần 
giống nhù* phdOng pháp thbì Trung cổ: tu viện !à trung tăm giáo 
dục nhằm đào tạo về tôn giáo, văn hóa cũng nhuf nông nghiệp. 
Nhiều !àng ấp đã đdỌc thiết !ập dể dón nhũítig nhóm dân sống 
rải rác về sống và sình hoạt chung; trong số các khu trù mật nhrt 
thế, nổì tiếng nhất ià các khu vríc gọì !à ô Para­
guay; giũTa thế kỷ 18, đã có hdn một triệu thổ dăn sống trong 
các khu nlnf thế. về mật văn hóa, Giáo hội lập nên nhiều nhà in 
để phát hành ấn bản trong các thúe tiếng địa phtfdng (hồi thế kỷ 
16, chĩ ô Mêhicô không thôi đă có 81 cuốn Giáo lý bằng tiếng 
địa phttdng). về măt giáo dục, thì đã có 6 đại học hồi thế kỷ 16, 
và con số ấy đã lên dến 25 trong thế kỷ 18, 25, cọng vôì nhiều 
tntbng các cấp khác. Tít năm 1503, dă có nhiều bệnh viện 
thiết lập; trong thế kỷ 16, tại Mêhìcô không thôi, đã có 149 bệnh 
viện vôi nhiều cd sô có thêm tnídng y học).

Giáo hpì dỊa phtídng đtíỌc tổ chúTc theo kiểu mẫu Tay ban 
nha, nhLúig nhiều lúc cũng theo mẫu dạng môi là "địa phận-tu 
viện'' hoậc Các giám mục đtíỌc nhà vua ủy thác
nhiệm vụ "bảo họ thổ dân" chống lạì lạm quyền địa phttdng.
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Đà có nhiều công đồng niìền,'^ qua dó, Giáo hpí tì^n hănh công 
tác theo cung cách đoàn tliể và rất t!/ do dối vôi chính quyền. 
Khuyết diểm !Ôn nhất của chế đp này iă không chú tâm cho đủ 
đến việc đăo tạo giáo sĩ bản xúf. Vì vi^c truyền giáo đì đôi vôi 
cuộc xătn chiếm toàn châu, nhiều kiìi nhà ntfôc !ạm dụng 
quyền và bóc !pt thổ dân. Dù !uật pháp Tầy ban niia cấm cM 
việc bắt buộc tiìổ dân Châu Mỹ iàm nô !ệ, và đi bắt ngtíbi da 
den ù !Tii châu detìi về, nhdtig tại cho phép mua nô !ệ ngtíbì da 
den do Tin tành bán. Thánh Phêrô ctaver (t 1654) tà vì tông dồ 
ngÛ bi nô tệ da đen ò Coiombìa.

GiũTa tliế kỷ t8, phần tôn dân chúng sống tại Châu Mỹ kể tù* 
Catiíomia cho tói Chitê đều tà công giáo, vói mpt t5)ì sống đạo 
đặc tiiù: các ngddi dăn tai sống đạo theo kiểu bình
dân, biểu hiện rô qua mqt dạng mỹ ttìuạt "taì," mỹ thuật barốc- 
bản xúf tuyệt dẹp. Hai thế kỷ 19 và 20 đã ghi tại một chậng sủf bì 
đát vôi hàng toạt cuộc cách mạng tẩn quẩn nối đuôi nhau, đẻ ra 
nhíhig chính thể kém cỏì tàm cho vùng Chău Mỹ Latinh hiẹn 
dang phải vật tộn hầu thoát cho khỏi t!!ìh trạng tlììếu mô mang.

Phì tuật tăn cũng thuộc khu vụic truyền giáo do lầy  ban nha 
bảo írỌ. Công tác truyền giáo kliôì S!l tíf năm 1565, do các Dòng 
Àugutìnô, Đamình, Phanxicô và Dòng Tẽn; một thế kỷ sau, đa 
S ố  dân Phì đă đtíỌc rủfa tpi, tnf miền nam hồì giáo ra. Năm 1579, 
địa phận Manila dtiọc thiết lập và nătn 1595 dà trô thành tổng 
giáo phận. Do dòng Đamình sáng lập năm 1645, đại học

là dạì học đầu tiên ô châu Á tổ chúrc theo kiểu Châu Âu. 
Điểm yếu ô vùng này vẫn là tình trạng thiếu giáo sĩ đỊa phtíOng;

Tír năm !524 cho đến năm 1545 đà có H "Hpi tông dò": trong thdì gian tír 
!539 dến !77! đà có 89 n^i nghị, vh tír !55! dến 1772, đà có ! 4 công dồng
miền.
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tuy nhiên tín hou tiếp tục kiên cLf^ng giũr vũfng đúfc tin công giáo 
tntóc các ddt sÓ!ig tuyên truyền quy mô và vũ bào do các tôn 
phái Tin ìành tung ra trong thế kỷ 20. Hiện nay, dạ ì da số ngLídì 
dân P!ìi !à tín hũu công giáo. Công cuộc truyền giáo tại vùng 
nhy quả đã thành công.

C/VÂÍ/P/V/

Cho đến thế kỷ 6, Kitô giáo sống rất mạnh íạì Bắc Phì. Giáo 
hội Ai cập dã dLíỌc khai sinh tíf thdi các tông đồ. Đdi tu tíì cũng 
bắt tại dó (vôi các thánh Phao!ô Hiêbê và Antôn). Aìêxãndria 
đă tífng dLtỌc kể !à trung tâm trí thúfb kitô giáo, vôi nhiều nhăn 
vật tên tuổi nhU*C!êmentê, Origênê,Đydìmô, V.V., và !à cúfđiểm 
!ọi hại và đầy năng động cho việc đẩy mạnh công cuộc truyền 
giáo sang các ntfôc Sudan, Èthiốp.'^

Aksum !à một vLídng quốc nằm trong vùng Èthiốp hiện nay. 
Thánh Athanasìô, thì/Ọng phụ Aiêxănđria, đã phong Prumen- 
xiô, ngLídi Syri, !à giám mục và sai đì tmyền giáo. VỊ này thành 
công trong việc chinh phục vua Èdania (330-335) vá vói dúfc tin 
và nhà vua dã chỊu nhận phép rủfa. Sau đó nhiều đan sl tiếp tục 
công tác rao giảng Tìn mhng trong khắp miền, dỊch Kinh Thánh 
và sách phụng vụ ra tiếng Ge'cz, còn dùng cho đến bây gid. Dù 
Hồi giáo chì^ín các nhóc phía bắc hồi thế kỷ 8, thì Èthìốp cũng 
vẫn gih nguyên đúfC tin kitô giáo.

MiềnNubìa (nằm gìha Aswan và Khartum) đón nhận đ((c tin 
th hồi diế kỷ 4 và trong thế kỷ 6, dă trô thành một nhóc hoàn 
toàn kìtô giáo.

J. Baur, 2000 Pcari ọ / ^ í / :  /4/: 62-7992,
Naìrobì: Pauíines Pub!. !994.
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Hồi thế kỷ ì, miền bắc Phì, tù* Lìby cho dến Marốc bây gìb, 
!à mpt hnh thupc đế quốc Rôma, và cũng vì iỳ do 3fy mă đã dón 
nhận Tin mííng r3ft sôni. Đó !à :niền quê hdOng của Tectuììianô 
( t 240), các thánh Xyprìanô ( t  258) và Àugutìnô (354^30), v.v. 
cũng nhLf của ba giáo hoàng, ià: Vìctor ( t 199), Menchiađes ( t 
314) và Gêlaxiô ( t 496); bôi trong thế kỷ 4, đã có hdn 400 giám 
mục tại miền đó. Nhrnig các Giáo hội ấy gần nh!í thuùng xuyên 
tranh cài nhau vì bảo thủ quan điểm khác nhau vé giáo lỳ và vá 
cách thúfc hành đạo, cũng nhtf vl thiên năng về óc dân tộc, nên 
đã đi đến chỗ chia rẽ, ly khai, trô thành yếu nhdỌc, rồi sau dó bì 
tiêu tan dần vôi cuộc chiếm đóng của quăn Hồi.

Công cupc truyền giáo giai đoạn haì khôi dầu vói cupc Bồ 
đào nha dổ bộ lên mạn táy Chău Phì: vào Sênêgal năm 1444, 
vào Ghana năml482, vào Nigêrìa nãml514, v.v. Nhdhg không 
mang lại kết quả lău dàì. Vua ntíóc Côngô trô lạì công giáo và 
gần phân nũfa con dân cũng theo; nhiều thanh thiếu niên đtíỌc 
gủrì qua Bồ đào nha theo học trong các chủng vì^n. Mpt ngsíbi 
con cũa vua, Don Emique, đdỌc phong chúrc giám mục (1518). 
Vụ nguùì Bồ buôn bán nô lệ đã làm hạì nhìáu đến việc truyềìì 
giáo. Ntfóc Côngô tách khôi chế độ bảo trỌ của Bồ đào nha dể 
tiỊíc thuộc Bộ Truyền giáo (1640). Nhdhg khi ăfy Hà lan và Anh 
glũr vaì chủ chốt trong vi^c buôn bán nô lệ, gây trô ngại lôn đến 
hoạt dpng của các tu sĩ công giáo tạì miền tây Phi.

Bên mạn đông Phi, Bồ đào nha bắt đầu truyán giáo tíf cu6i 
thế kỷ 15. Nhuhg các nhóm kitô đã không tồn tại lău dài đtfỌc. 
Sau khi đtfỌc sáng lập, Bộ Truyền giáo đà giH các tu sĩ Capu- 
chìnô đến hoạt động tạì lục đỊa Chău Phi, còn các tu sĩ dòng 
Vinh Sòn thì làm việc tại Madagasca (1648); nhtúig vì khủng 
hoảng tôn giáo xảy ra tạì Châu Âu hồi thế kỷ 18, nên đă bupc 
phải hoãn bỏ hết mọi công tác.
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Êũiìốp !h íiipt tn.f(̂ ng h(̂ p Jậc bìệL Dã Ji dìco Ai cập trong 
c u ^  tran!i luận vc thuyết nhất tính, tách kliôì Rônia, Giáo hội 
nhy vẫn sống còn, vh hằng can tníbng chống trả íiiọi hình tliúfc 
tấn công tíf phía Hồ! giáo. Thòi thế kỷ 16, Dòng Tên đă thủf tạo 
cd hội hiệp nhất gìũfa họ và Rôma bằng cách phái gũ*! thíYa sai 
đUỤc giáo hoàng bổ nhiệm làm thtr^ng phụ, nhtf J. Núhez Bare- 
to, Andrés de Oviedo, Melchior Cameiro và Pedro Páez. Năm 
1622, hoàng đế trô lại công giáo; nhUhg ít lău sau, tình hình trò 
nên tệ hại: các vụ tranh chấp đã xảy ra gìũfa các đan sĩ cốpt và 
công giáo, cũng nhLí gìũfa một vài tôn phái; thtíỌng phụ công 
giáo áp dụng mpt chính sách sai lầm; cọng thêm vào đó là việc 
vận động tíf phía tin lành Hà lan; hậu quả là nhiều tliLta saì bì 
giết, đạo công giáo bỊ cấm cách, công cupc truyền giáo rdì văo 
cảnh thất bai.

Cuối thế kỷ 18, Giáo hội đă sống qua một giai doạn lịch sù 
bi đát. õ  Châu Àu, "thdi đạì ánh sáng" và CUQC cách mạng 
Pháp đà "chế tạo" ra thái dộ thd d [dối vói] tôn giáo và não 
trạng bài giáo sĩ. 0  Chău Phi, S!/ hiện diện của Kitô giáo không 
đUỌc coi là đáng kể. Tình trạng tại Châu Á thì không đồng nhất: 
Phì luật tăn là nû óc công giáo; Giáo hội có măt tại Ấn độ vói 
chííng một triệu tín hũfU, tạì Tích lan vôi chhpg 6 trăm ngàn tín 
hũfu, tại Trung quốc vôi chíAig 3 trăm ngăn tín hũfU, và bị bách 
hại tại Việt Nam, Đạì hàn và Inđônêxia (do Hn lành Hă lan); 
còn tại Nhật bản thì bị khủr dìẹt. Ttídng laì quả lă mò mjt, vô 
vọng...
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TRUYỀN GIÁO THÙ! THUQC D!A

Trong !ối ba mríòì năm đầu thế kỳ 19, công cupc truyền giáo 
dã gập phải khủng hoảng trầm trọng: kliông chl ngUìig hoạt 
đpng toàn diện, mh còn phải buúc nhũfng buôc thụt lùì tại nlùều 
ndi.'^ Cho đến thdi đúfc Grêgôriô XVI (1831-1846) -  nguyên bộ 
trtíòng Bộ Truyền giáo -  phong trào truyền giáo môì bdôc trô 
lạì vào thòi kỳ phục htúig. Đó cũng lă lúc Chău Àu băt đầu di 
chiếm tliupc dịa ò các Châu Á và Phl. Vì thế, đă có únh trạng 
tlirtic dân và thífa saì cùng di vái nhau và cùng đến ô nhũYig ndi 
gi6ng nhau, dù là vôi nhũTng chủ dích khác nhau. Ò Châu Àu, 
chính sách bàì giáo sĩ dã phUUng hại năng nề đến các hoạt đông 
của Giáo hộì: năm 1834, Bồ dào nha và Tay ban nlia gìảì tán 
các dòng tu và tịch tliu hết mọi tài sản; ô Pháp, nhũhg đạo luật 
tục hóa dã làm cho suối dn gọi khô cạn dần đi. NhtAig Thần Khí 
vẫn không nghMg đổ! môi Giáo hộì.

Thú* nhất, tíìf các thupc địa Bồ đào nha ra, tíf nay, kháp ndi 
chí còn có một chế độ truyền giáo duy nhất, đăt ddói quyền chl 
thí của Bộ Truyền giáo. Rôma tníc tiếp bổ nhiệm thủ lành các 
cpng dồng tín hũíU. Có bốn bậc giáo khu: vùng truyền giáo, hạt 
phủ doãn tông tòa, hạt đại diện tông tòa, và địa phận. Th* 20 hồi 
năm 18(X), con sd các lãnh địa truyền giáo đă tăng lên đến 600 
trong năm 1956.

Thúr hai, toàn thể Giáo hpi đều ỳ thúrc rõ hdn về trách nhiệm 
truyền bá Tin míAig và quan tâm tích cụ*c hdn dến tác vụ truyền 
giáo: báo chí và sách vô phát hành hàng loạt kể tíf năm 1803; 
năm 1924 đếm đUỤc 467 loại tạp chí khác nhau vá truyền giáo;

Langue, R.. "Les années Ì789-1815 dans l'his!oire des íìiìssions," 
(1997) N .! 14:33^8; N. n  5:27-36
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các hiệp hpì truyền giáo đua nhau chào đòi: tù* nãni !8Ì8 cho 
dến năm !925, dã có 270 hiệp hội đtíỌc thiết !ập. Các dòng tu 
bìYng dậy theo đà phục hdtig: nãni !8!4, Dòng lền  "sống !ại" 
sau nhiều năm bì gìảì tán; cùng năm ấy, nhiều dòng môi đu*ọc 
thành !ập nhằm chuyên !o việc truyền giáo: 25 tại Pháp, cọng 
vóì 28 tại các !Hfóc k!iác.

Nhiều văn kiện đã dLíỌc các giáo hoàng công bố !ìên quan 
đến công tác truyền giáo, trong số có: 6 thu* của đúTc Lêô XIII, 
thông điệp nổi tiếng (1919) của đúfc Bênêđíctô
x y  các thông điệp /?6rMw (1926) của đ)ìc Pìô XI, E-

(195!) của dúfc Piô xn, Evcngc/n 
(1975) của dúfc Phaolô VI, và (1990) của
đúfc Gìoan Phaolô n.

về nhăn S!/, trong giai doạn này có hai diểm môi: các tu sĩ 
chuyên về giáo dục đà có mật vă góp phần rất đắc lụ<c khắp ncíi 
trên cánh đồng truyền giáo, và con số các dòng nũf hoạt động 
truyền giáo đă lên tôi 200 trong nãm 1925.

Liên quan đến việc tổ chúfc cd cấu các Giáo hôi, đúfc Piô XI 
đà có nhũmg quyết dịnh môi mê: năm 1923 ngài bổ nhìẹm giám 
mục dầu tiên ò Ân độ; đó là dúTc cha Roche, th u ^  tầng lóp thấp 
trong xă hội Àn; và tiếp đó là sáu giám mục Trung quốc (1926), 
một giám mục Nhật (1927), rồi thêm ba giám mục Trung quốc 
(1933), một giám mục An và một giám mục Việt nam, v.v. Ngài 
trao 40 lành đìa cho giáo sĩ địa phtídng. Đà này sè không ngù*ng 
cho đến khi các Giáo hội đìa phLfdng đtíỌc thiết lập hoàn chỉnh, 
đủ súc t!í túc.
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Trong th^ kỷ 19, tình hình trô nên bì đát tại nhiéu nrtóc Chău 

Á. TrM/ìg bách hại Giáo hpi cho đến khi các "hiệp tyôc bất 
bình dẳng" (1842-1860) bảo đảm Mdo tín ngUOng. Các thíía sai 
đã phải hoạt dộng dtíái quyền bảo trỌ của Tầy phtrong. óc  bài 
ngoại vẫn còn mạnh và bùng ná lón hồi năm 1900, vói vụ giết 
hạì 5 giáìii mục, 30 linh mục và hOn 30 ngàn giáo hũu. óc  bàì 
ngoại ấy vẫn C Ò ! 1  Ip rõ trong dỊp phong thánh các tijr đạo Trung 
quốc (1.10.2000). ThOì ấy, tại Trung quốc đã có 82 hạt đại di^n 
vói khoảng 740.000 tín hũfU và 471 Ihih mục ngû bi Hoa (Dòng 
Tền mô nhà tập ò ThtíỌng Hảì năm 1862). Dù phải sống giũTa 
bốì cảnli chính trì và xă họì râft khó khăn ấy, thì Giáo hpì cũng 
dã tăng triển gấp đôì trong ch! 12 năm. Đến năm 1930, số tín 
hũfu công giáo dà lên tôi hOn 2 triệu níôì. Năm 1939, sắc ch! 
cấni các "nghi lễ" đă dtfỌc băì bỏ. Năm 1943, đúCc Pìô XII tlìiết 
lập phẩm trật: Đúrc Cha Thiên làm tổng giám mục Bắc kinh và 
sau đó đttỌc phong hồng y. Khi cpng sản chiếín quyền vào năm 
1947, thì đă có hOn 3 tii^u rufôi kìtô hi3U vói 2.676 lình mục địa 
phnong, và 60 h^i dòng g6c Hoa.

Chế độ cộng sán Trung quốc đã cố tình và ra súfc tiêu diệt 
Giáo hội. Các thíía saì ngoại quốc bị trục xuất; một thú* giáo hpi 
"yêu ntíóc" xuất hiện, chăm ngòi cho cuộc ly khai. Giáo hộì 
không đtíỌc phép liên lạc bất cúr dtfôi hình thúrc nào vói nttôc 
ngoài. NhtAig dúfc tin vẫn tnídng tồn và dã thắng cuộc: cuối thế 
kỷ XX, số ki tô hũu có lẽ đă lên đến 5 triệu hoậc hOn nũTa; c u ^  
ly kliaì hiện rõ dần (năm 1997, có 70 giám mục "chính thúrc" và 
60 "bất hỌp lệ"). Xem ra Giáo hội [tohn bộ] Trung quốc đă bắt 
đầu htíông đtíỌc phần nào ti/ do và đă có th^ tin tríông nhìn về 
ttíOng lai...

Khi công tác truyền giáo bì chận đúfng ô Trung quốc lục dỊa, 
thì Giáo hội ô Dà/ /oon lạì tăng lên. Đa số các thtía sai bì Trung
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c^ng trụ<c xu3ft dã dê̂ n làm việc tại đảo năy. Lúc dầu, dã có khá 
nhiều ngtfòì trô lại. Năm 1952 giáo phẩm duíỌc thiết lập. số tín 
hCfU công giáo đã lên dến 400.000 trong tliập kỷ 1970, nhtúig 
sau đó đã bắt dầu giảm dần: cuối thế kỷ chỉ còn 290.000 (túc 
1,34% dân s6̂ ) vôi 7 dìa phận; công việc truyền giáo thu ItíỌm 
đu^^ kết quả nhiều hdn ô giũfa các nhóm dân thiểu số.

Tại 7/icM Kìtô giáo đã bỊ bách hại suốt trong thế kỷ 19. 
Sau khi vì lính mục duy nhất bị giết năm 1801, các giáo hũft! đă 
xin giáo hoàng giH một linh mục khác đến; nhtúig cho dến năm 
1836 môi có một litih mục Hộì thífa sai Parts [MEP] dến Seoul 
theo dạng "chui." NhũTng cupc bách hại (1846: thánh Anrê Kitn 
chịu ttjf đạo; 1866: hai giám mục và nhiều Htĩli mục bì giết), gây 
khó khăn lôn, làm dinh trệ công việc truyền giáo; dù sao, năm 
1900, cũng đă có 44 ngàn kitô hũlt Đạì hàn. Dt^ôì chế đp Nhật 
bản (1905-1945), tt/ do tôn giáo có gìôi hạn đà đdỌc phần nào 
tôn trọng. Rồi trong các năm 1950-53, CUQC chiến đã đt/a đến 
únh trạng chia căt Triéu ùên làm đôi: c$ng săn cai trj mián bác, 
qu6c gia cám quyén ô mián nam. Tại mién nam, Giáo hpi tăng 
triển mạnh: giáo sl bản xúr rất đông, hàng giáo phẩm một trăm 
phần trăm Đại hàn. Cuối thế kỷ XX, số tín hũfU công giáo đă lên 
tôi hdn ba triệu (7,6% dân số), sống trong 14 địa phận. Năng 
động truyền giáo dâng cao, hùng hậu tại trong ndôc cũng tihuf ò 
nufôc ngoăì.

Tạt MM/ Mn, một thdi không còn thấy bóng dáng của Giáo 
hộì; dấí nuúc cú* khu* khu* đóng kín cho đến năm 1853, khi hải 
quăn Mỹ buọc phải tnò củfa. Nãtn 1860, một linh mục Hội Tliíta 
saì Parts đà đ^n lập nhà nguyện đầu tiên ô Hakôdatê. Chẳng 
bao lâu sau, 10 tìgàn tín hũfu công giáo sống ngầm xuất hiện và 
trô nên cốt lõì của Giáo họì trong gìaì đoạn mói. Năm 1868,
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giói cầm quyền áp dụng trò !ại chính sách bách hạì, nhdtig các 
chánh p!iủ Châu Àu dã can thiệp: chế đp khoan dung tôn giáo 
đLTdc châp thuận năm 1873, và dến năm !889 thì t!í do tôn giáo 

nhìn nhận. Ngay sau đó (!891), Đúfc Lêô xni dă tiiiết !ập 
hàng giáo phẩm; Đông kình trò thành giáo tình. Đông đảo diíía 
sai !àm việc trong khắp !nfôc; nãni 1913, Dòng Tền !Ì1Ò đại học 
Sophia, và năm 1919, khăm súrTba thánh đật cd sô tạì thủ đô. 
Năíii 1927, một ngddì Nhật đr^dc phong làm giám mục chính 
tòa ò Nagasaki. Hy vọng lôn đă bù*ng lên! Nhotig số tân tòng tlìì 
vẫn thda thát. Thbì chiến tranh (1940-1945), mọì giám mục tạì 
Nhật đều phải là ngdbì Nhật. Khi thất trận, dân chúng môì bắt 
dầu biết tụ* do là gì; cũng vì the mà họ không cảm nhận ra ddỌc 
hấp Idc và tầm thiết yếu của tôn giáo. Dù dã có nhiều thíra sai 
đến hãng say hoạt dqng, có nhiều cd sò, cũng nhd* dà tííng có 
nhiều dn gọì, thì đến cuối thế kỷ 20, Giáo hội cũng chi có 16 
giáo phận trong ba giáo tỉnh, vôi con số vẻn vẹn không đầy một 
nủ̂ a triệu tín hũ\j, t!/Ong dLfOng vôi 0.36% dân số.

Trong thbì Gìa Long (1802-1820), sống trong bầu
khí khoan dung tôn giáo. Nhuhg dLfÔì thbì Minh Mạng (1820- 
1840) thì lạì khác: Kitô giáo bì cấm chế (1825), bắt bô hết súfc 
khắt khe; suốt trong 50 năm dài, nhíYng vụ tra tấn dã man rùng 
rỌn, nliiTng cuộc hănh quyết hung bạo đă liên tục xảy ra. Khó 
mà đếìn cho hết đdỌc số các kìtô hũfU đă chịu chết vì đạo. Iba 
thánh chi định thêm giám mục cho nhiều nhiệm sò: Sài Gòn và 
Qui Nhdn (1844), Vinh (1846). Bùì Chu (1848), Huế và Phnom- 
penh (1850). Thbi Tt/ Đúfc, bôi Pháp can thiệp, cuqc bách hại 
giảm dỊu bót một phần; nhLítig đến năm 1885, thì dã có gần 40 
ngàn kìtô hũu bị tàn sát; tuy thế, cũng chính năm ấy, dã có hOn 
20 ngàn dd tòng đdỌc rùa tpì;quả thật: "Máu tủf đạo là hạt giống 
kltô hũfU." Thôi Pháp thuọc, Kìtô giáo tiến phát khả quan. Năm
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1934, công dồng miền Đông DLfdng (!ndôc!iina) dầu tìcn nìiÓMì 
họp. Thdi Bắc Nam chìa cắt (Ì954), Việt Nam có khoảng một 
tí i^u n/ùì tín !iũfU công giáo tíO!ìg 20 triệu dân.

Việt Nam có rất nhiều dn gọi. Nãm 1933, đúfc Piô XI phong 
giám mục Việt Na!ìi dầu tiên !à dúrc cha Nguyễn Bá Ibng. ThOi 
tíf sau 1954, tạì miền Bắc, dríói thể chế cộng sản, giáo sĩ thiếu 
dến ĨUÚ<C trầíĩi trọng, còn giáo dân tlù không có phu*dng tiện và 
cd hpi để dào luy$n cho đủ trong đái sống đạo; tại mlán 
Nam, Giáo hội tiến phát đều đận. Năm 1960, hàng giáo phẩm 
đríỌc thiết lập trong khăp nrfôc vói ba giáo tỉnh: Hà Npi, Hu^ và 
Sài Gòn. Sau 1975, đất nU*Ôc thống nhất, Giáo hội bị gìôì hạn, 
nhrúig vẫn tiếp vUOn lên trong đà tiến phát về lu*Ọng và phẩm.

dã sìnli hoạt đạo dúfc và truyền giáo theo chế độ bảo 
trỌ của Bồ dào nha suốt trong ba thế kỳ; dến năm 1834, một đại 
diện tông tòa đìíỌc bổ íihệíìi, và tiếp liền sau dó, còn có nhiều 
vỊ khác. Gìôì cầm quyền đô hộ Anh bảo đảm cho có tì/ do tôn 
giáo; nhung cho dến năm 1886, trong nội bp Giáo hội vẫn còn 
nhUng vụ xung khắc vói quyền hành của Bồ đào nha. Nãíĩi 1845 
hpi nghị Pondichery dUỌc triệu tập, đật duói quyền của các cha 
Hội Thíía sai Paris, vói chủ đích đẩy mạnh việc mô mang hàng 
giáo sl dịa phUdng. Nhung dù sao thì công việc truyền giáo gìUa 
các tín đồ Àn độ giáo cũng không mang lại đUỌc nhiều hoa quả. 
Tíiíbng hỌp đậc biệt là miền Chotanagpur: các thífa saì Dòng 
Ten Bỉ đến đó năm 1877; cha Lievens bắt dầu làm vi^c vôi lôp 
tiện dân, là lôp dân thubng bỊ các đăng cấp cao trong xã hội bóc 
Ipt. Cha dấn thăn bênh VI/C họ, và trong chl 5 năm đà có gần 80 
ngàn ngUbi gia nhập Giáo hội; đà trô lại cU tiếp tục và đến nãm 
1925, thì đếm đUỌc 200 ngàn ngUOi công giáo giUa các ngubi 
dân ấy. Việc truyền giáo tại Àn dộ cũng đã gập nhiều khó khăn.
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Khí cụ dậc biệt đã !à hoạt đpng giáo dục: Dòng Tcn mô trdOng 
tại ntiìcu ndi: chl tín!i íạì Chatanagpur không thôi thì trong năm 
1925 dà có 500 truí^ng học bình dân. Khì Ấn đp dành đtfỌc đpc 
!ập vào năm !948, thì chímg 50 tníbng công giáo bậc đạì học 
cấp một dã săn có mật tại nhiều nOi trong n!íôc.

Một khi diều uóc vái Bồ đào nha ký xong, đúTc Lêô XIH dã 
thiết lập hàng giáo phẩm (Latình) tại Ấn độ (năm 1886). vấn đề 
dậc biệt luli ỳ là quan hệ giũTa hai lễ chế Latình và Malabar. 
Sau nhiều cuộc tranh luận sôi nổi, dúTc Piô X cũng dă thiết lập 
hàng giáo phẩm Malabar (1911), dù là vôi khoản húfa tôn trọng 
lễ chế này.

Tír thập kỷ 50, nhà cầm quyền Ấn không cho phép các thífa 
sai ngoại quốc vào làm việc trong ntíôc; mật khác, phong trào 
ái quốc chủ nghĩa (Àn giáo) gây ra nhiêu có phìén nhiễu ch^ng 
các tôn giáo khác. Dù vậy, Giáo hội Ấn thOì cuối tliế kỷ 20 đà 
thụ̂ c sụ'tnfòng thành váì hdn 16 triệu kìtô hũíU (1,5% dân số), 91 
dỊa phận Latinh, 21 dịa phạn Malabar và 3 địa phận Malanka- 
ra. Gn gọi có nhiều; ngoài ra, không phải là nhô con số các thíra 
sai Àn hí^n đang phục vụ tạì các nLTôc. Còn tại trong nuúc, thì 
do ảnh hríông của "tliần học về các tôn giáo," dà truyền giáo đà 
bì giảm sút di nhiều.

lạ ì các ntfÔc khác trong vùng Nam Á, Giáo hqì dã dốc lụ<c 
làm việc suốt trong haì thế kỷ 19 và 20, nhuhg hoa trái thu IdỌm 
dríỌc thì chẳng có bao nhiêu. 7Yc/i có M do tôn giáo tùf năm 
1860 (dLíôi chế độ Anh thuộc), và hàng giáo phẩm đLfỌc thiết 
lập năm 1886. ĐtíỌc phục hhhg th ngày đất nrróc đpc lập (1947), 
Phật giáo găy rất nhiều khó khăn cho Kitô giáo. Hiện gì^, Giáo 
hpì Tích lan có 1̂ 1 một triệu 220 ngàn tín horu công giáo (thOng
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dLíUng vói 6,6% dân số) trong !! dỊa phận; chính quyền vẫn tiếp 
tục cấ!ĩi các tiiìía sai ntíóc ngoăì vào !àni việc trong nt/óc.

Công cupc truyền giáo có hệ tii6ng tại A/ồ/ chĩ khôi dầu 
giũTa thế kỷ !9. Hàng giáo phẩm dLídc thiết !ập năm 1950. Hiện 
gìò có 6 dịa phận vái hdn một triệu tín hCfU, hầu hết đều tiiuộc 
các nhóm dân thiểu s6 (0,7% dân số). Hồi giáo !à quốc giáo: 
97% dăn s6 ià tín đè HÓÌ giáo. cũng !h n!íôc Hồì
giáo; tạì dây, ch! vẻn vẹn có 280 ngàn tín hCfU công giáo (0,19% 
dăn số) trong 6 địa phận.

77?dj /a/! tiếp nhận thíía saì tíf hồì thế kỷ !6, nhutìg rất ít 
ngt/dì Thái theo kìtô giáo. Giáo hộì bị bác!ì hạì nhiều !ần: trong 
nhũrng năm 1687, 1765,1859,1874, và nhất là trong thdì gian tíf 
1940 cho dến 1944. Phật giáo là qu& giáo; đại đa số tín đồ 
Kitô giáo đều !à ngùùi gốc các nhóm dân khác sống trong ntíôc. 
Hiện gid, tạì Thái lan, Giáo hộì công giáo có 10 dja phận vôi 
250 ngàn kìtô hũfu (0,42% dân số). Tại còn thLía thót hOn 
nũfa: ch! có 4 hạt đạì diện tông tòa vôi chùmg 42 ngàn kitô hũfu 
(0,73% dăn số). D/á/! đà có th!fa sai dến hoạt đpng tíf năm 
1500, nhuípg cho dến năm 1850, công tác truyền giáo mói d!íỌc 
tổ chúCc theo hệ thống. Năm 1955 Iba thánh thiết lập hàng giáo 
phẩm; nhtúig đ6̂ n năm 1966, các thha saì đều bì trục xuất. Hiện 
nay, tại Miến điện có 12 đìa phận, phần lôn nam trong các vùng 
sình sống của các dăn tpc thiểu số; s6 kltô hou -  cả công giáo 
lẫn tin !ành -  ch! tLfOng đLíOng vôì 3% dăn s6.

dà sống qua một quá tíình truyền giáo phúrc tạp. 
Dù hạt giống dúfc tin kitô dà dLíỌc gieo văo miền đất này th th^ì 
Phanxìcô Xaviê, nhùpg chtía dăm rễ thật S!í. Là thuọc địa của 
Hòa !an, một nL/óc ít có thiện cảìii dối vôi Công giáo, Inđônêsia
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íât cũng chịu ít nhiều ảnh hu*ông về mật ấy. Cho đến giũfa thế kỷ 
!9  Giáo hộì môi bắt đầu hoạt động truyền giáo thật S!/ tạì đấy. 
Giáo sĩ triều Hòa Lan rồì các diíía sai Dòng Mi!! Hì!!, Dòng 
lền , Dòng Ngôi Lòi, v.v. dă bất đầu !àm việc tạì các đảo giũfa 
nhiều chủng tộc khác nhau. Cu^i thế kỷ !9, Hòa Lan cho phép 
hoạt động tụ* do hdn và đL̂ Ục nhận thêm nhiều thíía sai hdn. Đảo 
Titiior (durôì quyền bảo hộ của Bồ đào n!ia) và đảo F!ores !à 
nhũrng ndì có nhiều ngtíbì trô !ại hdn cả; các khác thì chẳng có 
mấy; năm !928, tạì Inđônêsìa cM có chù*ng 2! 1 ngàn tín h0fu 
công giáo. Sau đó, nhb chLídng tiình đào tạo thc!ĩi nhiều thífa 
tác viên dìa phuCdng, cũng nhtf nhb việc mô thêm nhiều tn/bng 
học, số tăn tòng đă tãng !ên nhanh. Năm 1998, số tín hũtU công 
giáo thống kê dùỌc !à 5 triệu !95 ngàn (tLídng dìYdng vôì 2,78% 
dân số) vôi 2 ngàn 585 !ình mục vă 35 dịa phận. Dù !uật pháp 
đặt nhiều điều khoản nhằm giói hạn các hoạt động công giáo -  
chẳng hạn nhLf không cho phép các thífa sai ndôc ngoài vào !àm 
việc -  thì Giáo hội ntfÓc này cũng vẫn tiến mạnh.'^

77?d/ Rhí/! !à một vùng biển că, nằm về phía đông và
cả phía !ia!n miền Đông Á, rộng mênh íiiông vôi vô số dáo vă 
không biết bao nhiêu !à ngôn ngũf. Cho đến thế kỳ 19, công tác 
truyền giáo có tổ chú<c mói bắt đầu có mặc ò trong vùng. Gìũfa 
thế kỷ 17, Dòng Tền đã thù rao giảng Tin míTng ô đảo Guam 
(vôi chân phLíôc De San Vìtores, chịu tủf đạo năm 1672). Nhdhg 
bôì hoàn cảnh dịa du* cũng nhtf văn hóa, ngôn ngũc quá khó khăn 
mà phLídng tiện lạì không có, nên công việc đã bị bỏ dô. Trong 
thế kỷ 19, Àu châu, Hoa kỳ và Nhật bản đã chiếm các đảo; do

về hiện trạng Châu Á, XÙI xem Scott w. Sunquìst (ed). /t /t-
C/n /.T/m/ùO', Grand Rnpìds: Eerdíiians 200!.



65

đó, vìẹc tổ chúTc truyên giáo cũng phải tùy vho các cai trị. 
Ngoài ra, còn phải đối diện vôi niột tiiụic trạng tế nhỊ khác, đó ìà 
sụ* có mật trên nhiều đảo cũa các nhóm Tin tành đã đến tníôc 
và dà đật cd sô khá quy mô. Dặc biệt có công tà Dòng Marist 
(Đúfc Maria); thuộc Dòng này di! có thánh Piiêrô ctianei, chỊu 
chết vì đạo năm 1841 tạì đảo Putuna. Nhiều Dòng nũf và các 
giáo lý viên dông dảo dà góp phần rất tích cdc vào viêc tao diều 
kiện cần thiết cho Giáo hội chóng đạt đến múCc tníùng thành. 
Năm 1966, hàng giáo phẩm đdỤc tliiết lập tại Pôlynêdy, Mêla- 
nêdy, Mìcrônêdy và Papua Tần Guinc (tại nLíóc này, 34% dân 
số là tín hũfu công giáo).

(ýc /(7/ dà có thể đt/dc coì trong thdi dầu, nlnT là mpt "trại 
tù": năm 1834, trên "dại dảo" có 20 ngàn tù nhăn công giáo (đại 
s6 là gốc Ai len, bị chính quyền đô hộ Aiili đtía dí đày). Năm 
1841, ĐúTc Grêgôriô XVI tliiết lập hàng giáo phẩm. Việc truyền 
giáo cho thổ dân không thành công cho mấy. Nói chung, Giáo 
hộì có lôn lên là nhb số ngríbi -  phần đông là ngLíbi kitô hoăc là 
nhũng nguùì tsTOng đối săn sàng đón nhận đúfc tin kitô -  dến lập 
cLf đông dảo, cũng nhd nhb nỗ hfc cộng tác của giáo dân trong 
các hoạt động tông dồ. Hiện nay, tại úc có 32 địa phận, trong 
dó, một số tliupc lễ chế đông phdUng.

Tan yây/an đă có dịp biết đến Kitôgìáo qua trung gian nhũng 
ngdùì công giáo gốc Ai Icn dến lập cddầu tiên hồi năm 1829. 
Vào năm 1848, hai đỊa phận đu*Ọc tliành lập. Dòng Marist đảm 
nhận việc truyền giáo cho dân Maori: công lao hẳn lán! Hiên 
có 505 ngàn tín hũn công giáo (gìũfa 3 triệu 570 ngăn dân) sinh 
hoạt trong 6 đỊa phận.
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CHÂU PH!

Các t!iế kỷ !9 và 20 !à, về niật truyền giáo, thòi dại của Châu 
Phì.'" Hộì nghị Berìin (!885) đă chia !ục dìa thành nhũTng phần 
thuộc dìa của Chău Âu; nhò đó nià các dăn tộc bản xúr hLtÙng 
đtíỌc một thdì an ninh. Đầu thế kỷ !9, việc truyền giáo bắt đầu 
vôì nỗ !d!c vận động giải phóng nô !ệ (ttí các nhân vật nhtf: Mẹ 
Anne-Marie Javouhey, Cha Lìbennann, D. Comboni, V.V.). Cha 
Libennann sáng lập Dòng Mau lầm  ĐúTc Mẹ, mà sau đó, tú*c 
vào nã!n 1848,dã đtfỌc phối hỌp làm mpt vóì Dòng Tliánh Thần 

để làm việc ô Phi châu. Dòng Tmyền Giáo Lyon 
cũng dã hoạt dpng đắc 1)Â, nhất là trong nhũTng buổi khôi đầu 
các công tác íạì miền tây Chău Phi. õ  mạn đông Chău là miền 
tliuộc quyền vua hồi xúf Zanzìbar, khó mà triển khai đtíỌc một 
hoạt động truyền giáo nào.'^ ò  Madagascar, Kìtô giáo bị cấm 
cách V! cuộc chiến chống Pháp bùng nổ (1835); dù vậy, công 
chúa Rasoamanarivo (tl894, dtíỌc phong chăn phtíóc năm 
1989) vẫn nâng đ9 cộng đồng. Năm 1896 chăn phdôc J. Berthi- 
eu, SJ, chịu chết vì đạo. Hiện gi9, 41% dăn số là tín hũfU công 
giáo; tỷ lệ tín hũu tìn lành cũng tdOng đLfdng nhtí vậy.

Ntíôc đã đtíỌc đật dLtÚi quyền bảo hộ của vua B!. Tac 
vụ truyền giáo tiến phát nhanh và mạnh nhb công súCc hoạt động 
tận Idc của các thha sai Bl. Cho đến thế kỷ 20, hàng trăm thífa 
saì dà phải thiệt mạng do khí hậu, dìch bệnh, v.v. Nhutìg Giáo 
hpi dã có mật khắp ndì trong nLíÔc. Kitô giáo đtfỌc quảng bá rất 
rộng rãi trong vùng này, góm các ntfóc Congô, Uganda, Ruanda

Agbedì-Koíl, CAMrc/:
/4^2-7979, Leiden: E. J.Britt i986.

w. Anderson, 77:̂  ÍN EíH/ Ạ/7Ìca 7944-7974, Nairobi: Uzìma Press
!978.
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và Burundi. Giáo hội iập nhiều tní&ng học và bệnh viện, đặt 
nền móng cho cd cấu tổ chúrc của hhng giáo phẩm, số nguùi trò 
!ại đông dến đp vào gìũTa tliế kỷ 20, số tín hũfu công giáo đà !ên 
đến 40% dăn số. Giá phải trả cũng thật cao: tíf sd hy sình của 
các tủf đạo Uganda bỊ thiêu sống năm 1885, cho đến vụ các 
thíía sai bị ám sát ô Congo trong thập kỷ 60, rồi cuối cùng là 
tliảm cảnh giệt chủng tại Ruanda và các miền chung quanh hồi 
năm 1994, khi một triệu ngtídi bì giết hạì, cọng vói hàng triệu 
ngtídi bupc phải bỏ quê htídng và tất cả lại đằng sau để di di cU* 
lánh nạn trong nhCng năm sau dó.

Năm 1867, hồng y Charles Lavigerie đdỌc trao phó phận vụ 
làm tổng giáìn mục Anger; ngài là ngdòi sáng lập dòng "Các 
Cha Trắng" một dòng có công
lón tạì Chău Phì; nếu phải tliất bạì ô miền bắc, thì trái lạì, Dòng 
đà thdc s^ thhnh công tại miền nam, phía Sahara: dúrc Lêô XIll 
ủy thác cho họ trách vụ lo cho công việc truyền giáo tại miền 
"Các HÓ Lón" (lanzania, Kenya, Nam Sudan, V.V.). Nhiều Dòng 
tu lăm việc vôì nguùì da đen. Mạn đông Phi, một hạt phụ doãn 
tông tòa đdỌc thiết lập năm 1862 ô Zanzibar, là "chq" buôn bán 
nô lệ của ngdbi hói. Tíf cúf điểm này, các thù*a sai tiến sâu vào 
lục dìa cho đến Uganda và Zitnbawe. Lúc dầu, các thífa saì chi 
có thể lăm một s6 việc nhd mua lại các nô lệ và mô nhíYng cô 
nhì viện... và nhd thế, các vì dã thụ*c sụ* trô thành hạt giống của 
nhiều cộng đồng kitô. Khó khãn, trô ngại chồng chất: Hồi giáo, 
óc dân tộc, chiến tranh, các cupc rối loạn, v.v. Trong các năm 
1950-1960, các ntíôc dă lần IdỤt đdỌc trao trả độc lập. Giáo hội 
sống mạnh tại miền hồ Tanganyika, vôì hàng giáo phẩm và cO 
cấu tổ chúfc trọn vẹn bản xúf, cũng nhtf vói nhũfng tỷ lệ tín htyu
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công giáo HiOng đối cao: tại Zambìa hdn 50%, tại lanzanìa 45%, 
tại Kenya 28% (38% tin !ành).

Bên mạn tây Phi, únh trạng tôn giáo cũng không kém phúíC 
tạp: trên phía bác !à vùng hồ! giáo, duúì phía nam !à khu có mpt 
tỷ !ệ kìtô hũfu khá; vùng miền trung ìà khu tranh giành gìũra các 
phía. Dọc theo bò biển, tỷ !ệ kitô hũt! cao dáng kể tại các nuúc: 
Ghana và Guinea (9%), Camerun (33%), Nigeria (45% trong 
hòn !(X) triệu dân), Congô/Zaire (50% công giáo, 20% tin !ành), 
và Ango!a (47% công giáo, 38% tin !ành).

Ò p/:/, thtA: dân tin !ành không chỊu cho thíía sai công 
giáo đến !hm việc; đến nằm 1837 thì đttỌc phép nhuhg là vôi 
diều kiện: thíTa sai công giáo ch! làm việc VÔ! ngdùì công giáo 
Châu Âu mà thôi. Tuy nhiên, đến nãm 1850, các thtía sai cũng 
truyền giáo cho cả dan đen. Năm 1951, hàng giáo phẩm đdỌc 
thiết lập, vói hdn một triệu giáo hũíU gồm cả trắng lẫn đen.

Miền đông bắc Chău Phi có rất ít kltô hũfu. Dù dă gia công, 
tận lụ̂ c rao giảng Tin mí^ng trong lao nhọc tạì các nÛ ôc Sômalì, 
Èúốp, Erltrêa, Sudan... thì các thíía sai cũng chl găt háì đttctc 
nhũTng hoa trái hết súfc ít òì.

Nói chung, cuộc truyền giáo tạì Châu Phì quả dã thành công 
lôn: nãm 1800 chĩ có 50 ngàn kltô hũl!; thế mà sau đó chĩ vẻn 
vẹn haì thế kỷ, dà có hOn 110 triệu, vôi 544 giám mục (434 gốc 
bản XÚT), và đầy đủ cO câfu cần thiết để mô mang Giáo hội. vấn 
đề then chốt bây gid là công tác hội nhập văn hóa.^° Hội nghi 
của các giám mục Chău Phì (1994) đã nêu bật một số vấn đề 
bách thiết, mà AMECEA (Ayjoc/ano/!

20 w. Buhìmann. 7/io/. Sìough: St.Pau! !978.
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&7.y/cr/! sè phải đậc biệt quan tăm dến
trong thế kỷ XX! này.

TRUYỀN GÍÁO TẠI CHÂU MỸ

Cho dến năm 1908, về mật rao giảng Tin míAig, vùng Bắc 
Mỹ tíỊfc thuộc Bộ Truyền gìáo. '̂ Chi phối bôi Tín lành, cách 
chung, quần chúng Hoa kỳ không có chi mấy thiện cảm đối vôi 
Giáo hqì công giáo. Trong thê̂  kỷ 16, Tãy ban nha đã thành lập 
nhiều cọng đồng kitô trong các vùng ngày nay đă trô thành miền 
nam của Hoa kỳ, còn trong các thế kỷ 17-18 thì tại miền Cali- 
fomìa. Bên mạn dông bắc (Canada băy gid), Dòng lền , Dòng 
Phanxicô, Hội Xuân Bích, v.v. đã đến hoạt đqng rất sôm: Qué- 
bec có giám mục năm 1674. Xuất phát th Québec, các thha sai 
Dòng Tền đã đì truyền giáo cho đến tận Mìssìssìppì (nhh tnídng 
hỌp cha Marquette), nhuhg khí Dòng Tền bị giải tán (1773), hầu 
hết nhũmg gì gầy dhng đều tan biến. Năm 1776, Hoa kỳ đhỌc 
hoàn toàn độc lập ttído và thống nhất. Năm 1789, Tba thánli bổ 
nhiệm đạì diện tông tòa ô Baltimore (1789); nhutìg bị Tín lành 
hành hạ daì dẳng tôì độ đến năm 1800, tín hũu công giáo chl 
còn lối 35 ngàn nghdi. Nhuhg không bao lău sau, nhũhg ngufdi 
di CLf dến lập nghiệp đã tăng lên: 3.103.(X)0 trong năm 1860; 
10.041.000 chóng năm 1900; 19.828.000 trong năm 1920. Các 
công đồng miền Baltimore đà tổ chúfc và phối hỌp lại sinh hoạt 
của Giáo hội, khiến các tín hũfu công giáo ý thú*c đhỌc rõ sụ* cần 
thiết phải bảo vệ nhOfng gì là đặc thù của mình trong môi tnídng

J. Dolan, Tlhc/t/nc/ica/: Garden City, NY: Doubleday
t985.
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tin !ành dối nghịch. Truyền giáo cho nô !ệ da đen bì cấm ch! (v! 
các chủ của họ !à ngdùì tin !ành). Năm ! 863, khi nô !ệ dtíỤC gìảì 
phóng, tính ra đã có gần !00 ngàn tín hũfu công giáo da đen, và 
đến năm 1960 con số đã tăng lên đến 615 ngàn 970. Giáo hội 
Hoa kỳ hoạt động rất hũíU hiệu qua nhiêu tổ chúfc quy củ nhtf: 
trtídng học, cd quan tíf tlìiện, công doàn, phdOng dện truyán 
thông vói nhà in, sách báo, đàì phát thanh, truyền hình v.v. Năm 
1784, tỷ lệ tín hũíU công giáo tại Hoa kỳ là 0.8%, tỷ lệ đă tãng 
lên đến 23% trong năm 2000. Hiện nay, Giáo hpi công giáo 
Hoa kỳ có 62 triệu tín hũ\i sống trong 164 địa phận. Đa số là 
ngt/Oi gốc Châu Àu; thúrđến là ngLfbi g6c Chău Mỹ Latinh, gốc 
Mỹ da đô và da đen, cùng vôì một thiểu số gốc Châu Á: quă là 
một Giáo hội đa chủng.

Lịch sủf truyền giáo Chău Mỹ Latinh thì khác. Khoảng năm 
1825, các mián trong vùng đã trô thành nhũíng nLíÔc đ^c lập, và 
đtfdc coi nhtf là nhũhg nuóc công giáo. NhtAig, suốt trong th^ kỷ
19, các thể chế chính trị thtíbng có thái độ dối nghịch ra măt vói 
Giáo hộì; kết quá là tình trạng thiếu hụt linh mục, đánh mất hệ 
thống giáo dục, v.v. Năm 1899, vôi kỳ họp công đồng miền 
Chău Mỹ Latình, Giáo hpi ra súfc dẩy mạnh nõ Idc phục hdng 
và chấn chtnh, nhdhg tại Mêhicô, vẫn còn bị bách hại, và bị 
hàng trăm giáo phái Hoa kỳ xăm lấn, găy rối. Hậu bán tliế kỷ
20, CELAM (Liên hiệp các Hộì đóng Giám mục Châu Mỹ La 
tình) đtí̂ Ọc thành lập; ngoài ra còn xuất hiện nhiều phong trào 
hoậc sình hoạt môi mẻ, nhd các cộng đồng cd bản, thần học 
giải phóng, v.v. Nhiều hộì nghị có tầm cõ (đậc biệt là Medellín, 
năm 1968, và Puebla, năm 1979) dă ảnh hdông său rộng dến 
cuộc sống Hpì thánh ô khắp ndi. Các Giáo hội Chău Mỹ Latinli 
đã mạnh mẽ nêu bật khía cạnh xã họì của đúfc tin và cách sống 
đạo bình dân. Thách đố của thiên niên 3 này nằm cả ô ndì việc
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!iuấn iuy^n các tín iiũíU, và ô ndi pììLíOng cách dối p!ió vôì sácii 
!ufdc tuyên truyén, húTa h^n d5, vôi lối hănh đạo quá khích 
của các giáo phái.

PHONG TRÀO TRUYỀN GIÁO CÙA TIN LÀNH

Luther và Calvin không hề đả động gì đến việc truyền giáo. 
Hồi cuối thế kỷ 17, một giáo phái tin lành ô Đúrc đã bát đầu vận 
đọng cho công tác truyền giáo. Năm 1792, William Carey xuất 
bản mpt tác phẩm viết về bổn phận truyền giáo của các kitô 
hCfU: cuốn sách đă đdục col nlnf là "hiến chufdng" tin lành về 
truyền giáo. Tìf đó phát sinh Hpì truyền giáo Báp-tít, rồi liên 
tiếp: Hpi Truyền Giáo London (Anh quốc) năm 1795, Hội 
Truyền giáo Scotland nă!n 1796, Hpi Truyền giáo Hòa lan năm 
1797, Hpi Truyền giáo Giáo hộì (Anh giáo) năm 1799, v.v. Ò 
Dúfc một sd hpi truyền giáo cũng đã đtídc thành lập trong các 
nãm 1824,1836. Còn tại Hoa kỳ, thì hoạt động truyền giáo đtfdc 
tổ chúíic theo cách kiểu riêng của giáo phái mu^n tổ chúfc công 
tác.

Õ Triéu tiên, Giáo h^i Tnrông lăo và Giám lỳ đà ra tay băt 
đầu hoạt dpng truyền giáo văo năm 1884, và gìũfa th6̂  kỷ 20, nhb 
hoạt dộng của các giáo hpi tụ* lập, số tín hũfu của các Giáo hội 
này dă tãng lên nhiều, đạt đến tỷ lệ 25% dân số toàn nt^óc.

Trong Vùng Thái bình dLfdng, Tin lành hoạt động rất hãng 
say và hOfU hiệu khiến hiện nay, tất thảy toàn dăn đều đà tin văo 
D& Kitô.

0  Chău Phi, Tin làíih đã khôi dầu công cuộc truyền giáo hồi 
tliế kỷ 19. Nhiều giáo phái dà thì nhau truyền giáo vói kết quả
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rất kiiả quan. Tình trạng c!iia rẽ Ip rõ giũra họ dà làtn phát sinh 
nhiều giáo hpì bản xúr, vôi tín ngtíOng và tá chúTc rất khác nhau.

Tìn !ành cũng đà hoạt đpng tại Chău Mỹ Latình, vôi hậu quả 
đáng tiếc !à găy thêtn nhiều chìa rẽ giũTa các tín hũíU kìtô, nhất 
!à ò Brasi!, Chì!e, Mêhìcô và Trung Mỹ. Tùy nhiên, únh trạng 
ấy cũng kéo dieo !iìột phản úTng tích c^c, !à iàtn cho phong trào 
truyền giáo Tm ìànii th3íy dtídc vă cảm nhận rõ hdn niiu cầu 
hiệp nhất, nhu cầu thatn gìa và đẩy mạnh dt/ án đại kết đang 
trong thòi manh nha hồi năm 1910, khi Hpi đồng thế giôi về 
truyền giáo đtíỌc thành lập tạì
hpi nghị Edinbuíg; tiếp theo đó, đă có nhiều tổ chúfc khác gìa 
nhập, đtfa dến việc hình thành (1948) Tổ chúTc có tên là Hội 
dồng Đạì kết các Giáo hội Kitô CoMHc//
Ngày nay, các Giáo hpì Tin lành có mật trong khắp thế giói và 
dang giúp cho tùhg triệu ngtíòi nhận biết, và tin yêu Đú!<c Kitô 
nhò hoc và đoc Kinh Thánh.

Hai mtíOl thế kỷ lịch SŨ* truyền giáo đã chúhg kiến cùng ghi 
lạì biết bao thành công rtfc r8 cũng nhd đầy dẫy nhũfng thất bại 
đau thtídng. Trò ngại số một (nói ngôn ngũf hiện tdỌng) là Hồi 
giáo: tìí thế kỷ 7 về sau, họ đă tiêu diệt các Giáo hpì ò bắc Phi 
và Cận Đông; tít thế kỷ 13 trô di, các Giáo hpi ô trung Á cũng 
chịu cũng mpt số phận; trong thế kỷ 20, họ đà tìm cách phá hủy 
Giáo hpì ô trung Phi; mọi cố gắng truyán giáo cho hp dều thất 
bại. Đó !à một s^ kiện (có lẽ là nhiệm mầu) dáng để ỳ suy nghĩ. 
Mpt tliụíc trạng khác cũng dáng IdU ỳ: nõ l^c truyền giáo cho tín 
đò các tôn giáo lón thì không thành công là mấy.
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Công vi^c truyền giáo đà dể !p cho thấy nhíhig gì cao đẹp 
nhất của Kìtô giáo: tăm hòn quảng đạì san sàng hy mọi S!.f vì 
HììônChúa vă vì nhân !oạì; dó !à yôu mến dieo mẫu gLí̂ dng DúTc 
Gìêsu. Mật khác, cần phải hiểu cho đúng cău nói: "Máu tù đạo 
ià hạt giống kìtô hũru"; nếu hiểu một cách tn/c tiếp, theo kiểu 
nhăn quả tú<c thòi và cho ngay dỊa phu*0ng đufỌc t!íôi bằng máu 
các tù* đạo, thì không nhất thiết !à đúng: tnfdng hỌp Nhật bản và 
Bắc Phi !à nhũpg bằng chúpg; nhtAig câu nói có thể giũf nguyên 
ỳ nghĩa chính xác của nó, nếu hiểu ánh htfông ấy có tác dụng 
cho khắp ndi trong toàn thế giôì và trong toàn bổ thdì gian !Ịch 
sủf ìoài ngtfdi. Tuy nhiên, rốt cục, ngoài Thiên Chúa ra, aì có thể 
biết !ỳ do íạì sao việc truyền giáo thành công hay thất bại 
ô ndi này hay chốn nọ? Đó !à mầu nhiệm giao thoa gìũfa dn 
Chúa và tií do con ngLfdi..

Các phtídng pháp khác nhau đu*dc áp dụng cho viẹc truyền 
giáo đều cho thấy !à có tính cách ntíôc đôi, bôi đã mang ìại nhũmg 
kết quả nU*Ôc dôi: không phtídng pháp nào đã thành công hdn 
phLídng pháp nào. Lối CLíOng ép đã mang lại thành công ô bắc 
Àu và Châu Mỹ Ladnh, nhutìg đã thất bại trong thòi thập t!/ 
chình, õ  Trung quốc, các phLfOng pháp thích nghi (Dòng Tền) 
và /Y7Jđ -  xóa sạch (nhũfng g! cho là xa lạ vôì Kitô giáo) 
-  (các Dòng khác) cũng không khác nhau mấy. lạ i các niíôc 
độc lập (Nhật bản, Thái lan), việc truyền giáo không tliành công 
cho mấy để không nóì là thất bại; tại các thuộc địa (Phi luật tăn, 
Thái bình dtídng) thì thành công, v.v. Bài học rút tỉa tíf các kình 
nghiệm quá khúf? Tiên vàn và chủ yếu là phải dtía vào dn của 
Thần Khí... hdn là vào phtícíng pháp loài ngìídi.

Một khuyết điểni trong công cuộc truyền giáo công giáo là 
tính cánh "duy giáo s í' và cd cấu nậng nề trong Giáo hội, làm
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chu k!ió có dic nic!ìi dẻo diích nghi và n!ianh chóng úrng bi^n, 
thay dổì tìico hoăn cảnh, kịp vói dìdi gian tính. Dù bao gìb cũng 
dà có ni$t, thì ch? tíf diế kỳ 19, nũr giói niói thí/c S ) /  tham d!/ cách 
có h^ th6Íng, vào công c u ^  truyên giáo; ítfdng !aì đòi hôi phái 
dể tín hũíU nũc giói (tu sĩ và giáo dân) góp phần tích c^c hdn vào 
trong việc quyết đinh chính sách của Giáo hpì.

NhũfUg thê̂  kỷ dầu, tnf mpt số ít trtfbng hdp ra, cách chung, 
Rônia dã không gìũ!̂  một vaì trò trtíc tiếp trong công tác truyền 
giáo. Trong thbi Trung cổ, các giáo hoàng đã cổ võ việc truyền 
giáo tại Châu Á, nhtíng kế hoạch đà thất bại. Ttf thế kỷ 17 về 
sau, Rôma dã có nhiều sáng kiến hdn, nhtúig lại quá chiều theo 
khuynh htrông độc quyền. Điểm tích cụ!c: dã điều phối tác vụ 
truyền giáo một cách chặt chẽ và hàt hòa hdn; điểm tiêu cụ̂ c: 
làm cho tinh thần truyền giáo của các Giáo hpì đỊa phdOng bị 
mất dần đi.

Lịch sủr ghi lại bàì học năy là khi không sống tụ* túc dtfdc thl 
các giáo hpi đìa phtfdng cũng không tồn tạì dtídc. Suốt trong 
quá tnnh lịch sủr Giáo hội cho đến nay, Chău Àu lă nguồn suối 
"cung cấp" thtía saì; bây gìò, xem ra suối đang cạn dần... vì thế, 
các Giáo h$l **trè" không nhOìig cán phải ti/ túc, mh còn phái 
góp phần ngày càng lôn hdn, cho công cupc truyền giáo tại đìa 
phtíOng, quê nhà cũng nhd ndl các dân ntfôc khác.

Ròng rã haì mdOi thế kỷ, bao gìb công việc truyền giáo cũng 
diễn tiến giũra không biết bao nhiêu là khó khăn, xung đpt về 
phía đối ngoại, và giũra muôn vàn mău thuẫn, khác ky, tranh 
cài... về phía dối npì; thế thì, chắc hẳn không ai dám nghĩ tû dng 
laì rồì sè khác dì. NhtAig dù sao đì nũra, thì ngtíbi tông dồ cũng 
phải luôn luôn sân sàng chịu khó khăn, bì hiểu lăm, chối bỏ tù* 
cả phía dan goại lẫn phía của nhiều anh chị em đồng dạo. Đó
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dâu p!iảì !à chuyện !ạ: Thập gìá và truyền giáo !uôn dì dôì vói 
nhau.
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